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ĩựầ 



Vản-Binh lièn-sinh lủ một trong những bậc thàm-nho hiếm- 
hoi lự/àỊ/ nay. Tủi nyhc liểny Tièn-sinh dã làu nhung chưa dược 
may mẩn yiịp gỡ. Phủi chung bời Tión-sinh và tôi dều mỏi người 
ở vào mọt Ihc-liệ khác ? 

ĩ rong một cuộc hội-dàm gần dày, tuy ngẫu nhiên nhưng vò 
cùng thán mật, lủi dược lùm quen với Tièn-sinh vù trân dịa-hạt 
vãn-chương, chúng lủi như dã gân gũi nhau nhiêu. Tái khâm 
Ị)hục tài liọc-vấn uyân-súc của Tíèn-sinh chằng phải vì dối với túi, 
Tiẻn-sinh lủ bậc thây thân men mả thỏi, mù chính ,ở chỗ Tièn- 
sinh là người dã dày công trong công việc tỉm lòi', nghièn-cứu 
các úng vùn hay của ddt nước mù chưa mấy người dược bict 

Bài « Tan cung-nữ oán Bái-còng » tà mật trong những áng 

vàn íiy, tôi hán hạnh dược Ticn-sinh ■cho xem bản thảo có chú 

thích rõ rủng. Bởi vì Tièn-sinh biết cách dây 15 nám tủi dã có 
dịp sao lục, chú-dẫn và xuất-bãn ủng văn uy, nên ĩ ièn-sình múốn 
giao lòi so sánh hai còng-lrình. Thụt ra, như lòi dã thưa cùng 
'liẽn-sinh, úng van ấy dược xudt-bdn lá vi nam 11)33 Cụ 1’lìảc- 
trnng-Xyọc (bạn cua cụ Iỉuỳnh-lhúc-Kháng) cú nhừ nhà in Tiếng- 
l)à:i xudt bản áng-van ấy vói nhon-dc là Tdn-cung-oấn, củ lời 
chú-dẫn. Tỏi dọc kỹ tập ấy vù nhận thấy còn thiếu sót nhiân cáu, 

lại có lắm chồ sai lâm (do sự lam sao thất bồn) nên qua năm sau 

Ỉôỉ cho xuỉíl-bản lập « Tân cung-nữ oán Bái-củng văn ». Còng việc của 
tôi clli là một công-việc nhỏ nhặt, bò khuyết vảo những sự thiếu 
s ót nói trên vẫn chưa dược chu dầo trong lối dua giãi và chú 
thích như của Vdn-Bình Tiền-sinh. 



Một điềm hiện nay tói cẻn phán-ván là đời tư của tác-giả. Không 
có bộ sách náo bién-chép rõ ràng hơn, Iigoủi bộ(( Đụi-Nam liệt truyện ■» 
Đọc lại (loạn tiẽu-sử sau nãy của lảc-giả, chúng ta nhận thấy trong ấy 
củ sự bất công (lối với Cụ -tìặng-trân-Thường : lời vần dã diễn tả. 
nỗi lóng ư-iiất của thi nhân. Sự Ii-uấl nọ phải chăng là do hoàn-cdnh 
xã-hội lúc bấy giờ tạo thành ? Trong hàng ngũ quan-liêu, day dày 
hạng người tham quyên cố vị. Cụ Đặng-lran-Thường có lẽ là một 
trong những nạn-nhủn của chế (lộ ấy. Thi-nhùn vi mình như một 
cung-nữ. Lời oán thống thiết của inỹ-nhàn bị hất hủi, mặc dầu dã 
phải nén lòng hiến thán cho người mới. Hất hiu do sự gièm vha 
của kẻ nịnh. Nếu càu thơ: 

Nào thuở trước, núp r ừng cây, nghe lạc ngựa, thấp - 
thoáng bóng dù dạng kiệu, những than dài chí cả 
trượng—phu, 

Mà bây giờ, ngồi lầu ngọc, ngắm tranh người, xôn- 
xao trên nệmdưứi màn, lại làm nghễnh ngôi cao hoàng — 

đế ! 

lảm bằng-chứng de buộc lội thì thiết-nghĩ cũng oan-tình cho thi- 
nhăn. Chủng ta hãy gác một bcn nỗi hoạn-lộ dáng phiền của Đặng 
Tiên-sinh mà chỉ biết rằng với một áng-vàn kiệt tác như « Tần cunq- 
nữ oán Rủi-cỗng», thi-nhân phải dược giữ một dịa-vị khả quan 
trên vàn-dán (lất nước. 


Vĩ-Dạ, ngày 15 tháng 9 năm 1949 

ƯNG-TRUNG 



TIEU SU CUA DiG-ĨRAN-THUrà 

TIÊN-SINH 

(Viết theo tìại-Xani chành biên liệt truyện) 


Băng—trììn-Thưò-ng ngtrò-i lỉnh So-n-Nam (tức là Nam- 
Bịnh) phu Ghirirng-Birr, (lòng (lùi Bặng-<tình-lỉuấn, quan 
Tham tụng (tòi Lê. 

Tliưừng học rộng tài cao, thi (tồ chức Sanh Bít (tòi Lê. 

Trong lúc Là bị Tây.So-n cuárp ngòi, có nhiòu ngưòi 
trưỏc làm tôi Là, nay làm quan Tày-Scm. 

Thuàmg nguyên IrtnVe quen biết vứi Ngỏ.Nhảm, 
người huyện Thanh-Oai. Khi Nhàm lại làm Thưựngthư hộ 
Binh trieu Tảy-So-n, ThmVng năng ctcn thìtm, cùng nhau nói 
vi ộc (Ị(Vi : 

Nhàm nói rằng : (( Ngưòi quàn tử quí-ho rò lẽ thòng 
bun, mửì làm nên còng nghiệp; bằng như cứ tự lưựng 
minh là ki: thất—phu thì có ích gì ». 

Nhảm lại lấy đang cấp và oai the mà lấn hiếp Thưòiig. 
Thtro-ng (lúng dạy rú áo ra về. Về nói vói ngirưi nhà 
rằng : « Be coi, roi (tày la giết thằng giặc ấy ». 

Từ đó Thuàmg sinh lộng xa chạy cao bay. 

Mùa đòng năm Quý-Sửu, nhàn gặp Nguyen.đình-Dìín 
ỏ- Gia-Bịnh về Bắc chiêu tập kẽ hào kiệt; thì Thường cùng 
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vứi bọn Nguyễn-bá-Xuỵến đi ghe vào Nam, đến Diên. 
Khánh, ra mắt Iloàng.tử-Canh, (tmyc ca'p lộ phí vào Nam. 

Mùa xuàn năm Gĩáp-Dàn đến cửa Gan.Giò-, cậy ngưừi 
dàng bieu ; Vua xem lấy làm kỳ tài, đòi vào chau. Thuàmg 
đẩ tàu đối rất xứng đáng' nên đẩ đưọ-c vua dùng. Khi đẩ 
được dụng, Thưò-ng tỏ lòng câm ân, phấn chí. 

Vừa khi giặc Táy.So-11 đánh Dièn.Khánh, vua dem hĩnh 
đến cứu viện. Thường theo vua trù hoạch lắm phưo-ng 
kố hay. Khi về đưọ-c thăng Tham.tri bộ Lại. 

Mùa đòng năm ấy giặc lại dánh Dièn—Khánh. Thưừng 
lại theo Nguyen-văn-Thành, diòu hát, đem các dạo hĩnh 
cúm viện. 

Qua năm Ất Mào ThưtYng làm chức Khàm-Sai tán lý 
quàn vụ, theo quan Tièn Quàn Tỏn-tha'1-ỉĩội trù hoạch các 
cư lư<yc trong quàn. 

Mùa Xuân năm liính-Thìn, Thưò-ng lại doi làm chức 
IIiệp-Trấn Diòn-Khánh, theo Dạí-lưó-ng Nguyen-hoàng—Bức, 
Bhó-lưỏ-ng Ngu ven-văn-Lưọ-ng. Hai vị rùìy mòi khi có ý 
gì trái ngu-ọ-c nhau, nhò- Thu-ò-ng dièu giai mói dirọ-c hòa 
hiệp. Thu-ỏ-ng thu xếp việc hinh-dàn, sắp đặt sự biên 
phòng rất dắc lực nòn Thu-ò-ng dà (tưực thăng chức IIiệj>— 
Quan tien-phong dinh tu-ỏ-ng sĩ. 

Năm Kỷ-Mùi, Vua thân chinh den Qui-nho-i>, Tlnvừng 
lại theo Nguyẻn-văn-Thành dièu hát, đánh một trận tại 
dèn llội—An là nưi giặc dà dánh trmVc. Thưòng, dà het 
sức chống'cự, giặc phai thua chạy, hắt du-ọc Iimừi ha thó t 
voi (Chiến tu-ọ-ng) du oi giặc dốn dìu Tàn-An lại theo dại 
binh dến đánh thành 'Qui-Nhưn 1-di hạ lệnh « Cìín-sự» 
cho quàn nghỉ. 

VỆ sau khi thành Bình-Bịnh bị vày, dù có quàn cứu 
viện cũng chưa giai vây được, thì Thường cìẵ nghĩ đưọ-e 
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mn*u rằng (Then hĩnh pháp i nên 1)0 noi cứng (tánh noq 
mèm là khòng phu-o-ng sách nào hay ho-n).— là ra (lánh 
Phú-Xuản. 

Bèn (tem kế ấy sai người ra nói vói Lẽ văn . Duyệt 
rằng : (( Xay bo Bình-Dịnh mà (tánh Phú—Xuân là nirỏ-c 
« thí xe » trong phép đánh cò- lu-ó-ng, Du vệt lấv làm phai. 

Xăm Tàn-dạu Vua (tem binh (tánh lấy thành Phú-Xuùn, 
mùa Thu năm ấy, tn-ó-ng Tày-So-n là Xguyen—quang—Tnản, 
vào (tánh Phú-Xuàn ; Vua ctu-ọ-ctin bèn đòi Thu-ò-ng ra Kinh, 
liền (tem (tạo binh của Thu-ò-ng coi cùng quan Tham biện 
Xhung Vụ Xguyen-vỉtn-Tuò-ng ra cự giặc tại Ddng-Hó-i. 

Xăm Nhâm-Tuất, Gia-Long nguỵòn-nièn, quản ta ra 
(tánh rnièn Bắc, quanh vùng ílu-o-ng-So-n, La-So-n, gọi là 
« Kỳ—Binh )), (tánh lấy Nghệ—An mà lanh chức trấn thủ, 
ra (tánh lấy Bắc-Thành, 

Khi Vua trú tất thành Tbăng-Long, Thu-ò-ng vảng 
mệnh (tếu chau (V Cung Tĩành—tại ; (ten khi h'òì loan 
Thường lại lành chức Binh-Bộ mà Uru-lhủ Bắc—Thành. 

Năm Qúi-IIọ-i, (ịuan Tày - So-n là Xgò-Xhàm và Phan 
huy ích, Xguycìi gia Thiên ve Kuih-đò (tỉìu thú. Thu-ừng 
(làng sứ tàu rằng : « Bọn ấy thàn đã làm tôi Lê, lại nõ- lòng 
làm quàn vỏ-i Tày.So-n. Chúng tỏi nghi tội bọn iVy l(Vn h(rn 
hết, nếu không giel thì lây gì (te răn (te ve sau, » bèn 
(tu-a (tến (te Nguyên — văn - Thành nghị lội. 

, Thành lại tàu bọn ấy tội (táng chém, nhưng (tà làm 
quan vói Tày-Sn-n mà lại ra thú thì tha tội, vì tru-ó-c có lừi 
chiếu vua ban nhu- vạy, thì khùng nên thất tín bèn (tem 
bọn ây đánh (tòn tru-ó-c Văn —Miếu roi cho vò. 

Lúc bấy gi(Y ba ngu-ò-i chịu (tòn, mà chỉ một Ngồ 
XhAm chết : ííy do Thường xUÌ, (vì lúc lriró-c oai hiếp 
và nói những lò-i xúc ý Thưò-ng.) 





Nỉím Mậu-Thìn thứ hủy, Thưừng làm chức Tổng-lý 
B'è—chánh (việc đắp (tê) (V Bắc—Thành. 

Mùa thu năm Kỷ-Ty, lại Iriộu v'è Kinh làm chức 
Thượng—thư, rồi lại v'è Bắc—Thành coi việc Binh. 

Mùa đỏng năm Canh-Ngọ thứ chín, lại gọi v'è lành 
Kinh—chức. 

ThmVng trưức kia cùng vói Lê-Chấl có hicm khích, khi 
Chất dưọ-c phong chức Quận-Công, ThưcYng nói vói ngưừi 
la rằng: (( Nếu Chất dưọc phong Quận-Gỏng thì họn ta 
làm đến mưòi Quạn-Còng. » Có ngưừ; "mách cảu ấy lại) 
Chất nghe căm hòn, nhưng vẫn nén dạ. 

Mãi đến khi Chất ra trấn Bắc-Thành, nghe Thưừng 
trong khi khai sắc—than dà giấu lội lloàng —ngũ — Phưức 
vào xàm hrọ-c mien Nam, mà dem lên vào hạng tự-đien ; 
lại lấy tên nhưng ngưò-i thân mà khai gian cho vào hạng 
Phưức-Thiìn, ddng lòng vói Lễ-bộ Tham-tri là Nguycn- 
gia-Cát mạo cấp sắc phong. 

Khi Chất dà phát giác sự ấy, thì Bặng—trằn-Thưừng 
dàng só- xin chịu tội. Vua Cia-Long phán rằng « bọn nììỵ 
khinh ngirò-i dối thần, sự ấy làm dirọ-c thì sự gì lại không 
làm đưực ; )) hèn phê Bộ-Hình nghị lội. Thì Bạng-tran— 
Thưòng và Nguycn-gia-Cát dcu bị tội trảm-giam-hạu (tội 
chém, nhưng còn giam de chừ xét) Rồi lụi đưọc tha mà 
phải cr Kinh. 

Chất lại tàu: Khi Thiròng ử Bắc-Thành hay làm nhiều 
di'òu bất-pháp, ức chiếm dììm - ao, dặt thuế lệ dinh-dien; 
lại xin vua trị lội. Khi ấy 1'hiròng phiii l)ị lừ tội. 

Klũ Bặng liên-sinh (V ngục, thì uống rưựu ly—bì và nói 
lắm lòi thâm chạ, dùng quốc—Am làm bài Vưưng—tồn—phú, 
lự ví mình vói Hàn-Tín ; và bài Tan cung-nữ oán Bái 
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Bái.công văn, l(Yi lõ cổ ý oán—vọng, nòn Irong khi (lình— 
thăm lội Bặng tiàn-sinh thì nghị lội (táng gicì. 

Năm Bính-tv Niân-hiộu Gia-Long Ihứ lo, Bặng-lrììn- 
ThmVng tiôn-sinh bị lội giiío (Tliắl eo) và lịch hòi gia-siín. 


Tội Bậng—tran—Thưò-ng vì 1 san năm Thiệu-lrị, (ĩiì (tưọ-c 
quan Bông-các Tru-o-ng-ítăng-Quc làu xin chièu-luyol mộl 
lan vứi các công-than Iriró-C cùng tùng long (llyeo vua) bị 
tội oan như Lè-Viìn—Duyệl, Là-Ghàì vàn vàn... 

Vàn-bình TỎN-THẨT.LL'0‘NG 
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LOI LUOC TU 

NGUYÊN DO SỰ THỰC MÀ ĐẶNG-TRẦN-THƯỜNG 
T1ỂN - SJNH ĐÃ DÙNG DỀ THÁT-TỪ LÀM BÀI 

TẦN CUNG-Nữ OÁN BÁI CÔNG VĂN 


Bài (( TÌỈII Cung.Nũ- Oán Bái-Còng văn » uìíy là Bặng- 
trììn—Thu-ò-ng Tiên—sinh (lùng một (loạn SÍV—kV Hán—Cao— 
To (Bái-Còng) mà viết ra, mu-ọ-n Cung NTr nhà Tiìn (te 
tií nỗi lình Uitt hận của minh. 

Tru •ÓT khi xem văn ẩy nèn biết rằng nguyên vua 
Thũy—Hoàng nhà TÌÙ 1 (221 Tièn) (là lìánh diệt sáu III rức 
ỏ- Trung-quốc bày giò- là Hán -ịíỆ , Triệu 

Sỏ- ^ , Ngụy 4Ằ , Yèn jàf .Te , thì tự xưng 

Ịà Thủy — Hoàng — Bo và tụ- xirng mình li 

Trẫm . Lại (lịnh sự kế thống ve sau tù- nhị thế 

“iể" ; Tam thế 5L cho đến hách thiên vạn thế 

; chia thiên hạ ra làm 30 quiỊn thu 
hết binh khí trong thiên hạ đe (lúc thành chuông, vạc 
và tu-o-ng và theo lò-i Thừa Tu-ó-ng là Lý—Tir, (lốt sách, 
chôn hoc trò, (lắp một cái thành (lài (Id ngăn rọ- Hd soi 
là Vạn Lý tru-ò-ng thành ; sai 300 (lỉìng—nam, (long nìí- (li 
cầu thuốc tru-ỏ-ng sanh (')• Bòng-Hííi. 

Thiiy-ĨIoàng lại (li tulìn (lu mion (lòng, chu-a kịp cìỉu 
đu-ọ-c thuốc Tru-ò-ng-sanh thì (là bị bộnh băng tại Sa-kỳ. 
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Trỉộu-Cao là hoạn quan (quan giám) mưu vói Thừá 
Tướng Lý—Tư trái mạng Thủy-Hoàng, khùng phái lang, gf*it 

Hoàng trương Tử là Phò—Tò $%> , lập con llnV là 

Ho-IIọi ặỉỹ , hiệu là Tan-Xhị-Thố Ệ? (tưọ-c ha 

năm. Triộu-Cao j%Ệ, lại mưu giết Hồ - ÍIọi và Thừa- 
Tưó-ng Lý—Tư và lập con Phò—Tò là Tử—Anh. bô hiộu (tế mà 
xưng Vương, và khi ấy mói phát tang, lúng Thõy-IIoàng, 

tại núi Ly-Sưn và làm nhiêu sự xa XV làn hại, nàn 

các IU rức Chư-Hau khùng chịu, noi (lậy (tánh Tan. 

Tử-Anh lòn ngòi 40 ngày thì bị mất nước, (tììu hàng 
Hán—Vương Hán—(lao—To (tức Hái—Còng). 

Sụ - nguvèn-(lo TÌÙ 1 niàT nivớc là trong khoản hai nám 
cuối (tbi Tan—Thiiy—Hoàng (năm thứ 20) và năm Tan.nhị.Thế, 

thì lìái-Còng và Hạng-Vũ ( )chiiiig súc (tánh 

Tìĩn, cùng ưÓT vói nhau rằng : Ncu ai vào đất Hàm.Dưong 

(tức (lò nhà Tìm) thì (tưọ-c Xirng Vmrng trước. Song 
Bái-Còng vào Ĩlàm-Dưomg Inrớc, Tan.Ymmg TiT-Anh đcỉu 
hàng xong thì Bái-Còng niêm kho tàng, khóa cung thất của 
Tan mà kéo quán vì' Bá-Thừọmg và sai quàn (túng giữ cửa 
Hàm-Cốc.Quan. 

Hạng-Vũ khi (tánh (lẹp (tĩĩ yên cõi Hà-Bắe rpỊ"> 
chôn sống quàn Tan hom 20 vạn, rồi kóo quàn (lốn H<’im— 
Quan (tức là Hàm—Cốc-Quan) bị quàn Bái-Còng (tóng giữ, 
cửa quan' đóng vào không (tirọ-c ; lại nghe lời (tbn huyền 
rằng Bái—Còng (tà vào trưó-c Hàm—(liromg thu hốt hữu ngọc 
và phụ.nữ của Tan và tụ- xưng Vưo-ng. 

Hạng—Vù tức giận, bèn (tánh phá cửa Hàm.quan, kéo 
binh váo (túng tại Hý.ddng.Mòn hon 40 vạn, mà Bái-Công 
chí có 10 vạn (túng (’)• Bá—Thưọ-ng. 

Trong khi Hạng-Vũ có ý hất—hình vói Bái—Còng thì (tịnh 
•tánh Bái.Còng, Hạng-Bá là chú Hạng-Vũ biết ý ẩy, và 
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nguyên có bọn thàn của Bá là Triro-ng—Liromg là nnru thăn của 
Bái-Gỏng, SỌ' Lu' 0 -ngcùng chết lày, niVa (tầm (tốn lin cho Lương 
biết và rũ Luarng cùng đi lánh nạn. Lương khùng chịu đi biío 
rằng đi là bất nghía. Và Lương tin sự ấy vói Bái—Cống hay lại 
bàn vỏ'i Bái.Còng nen cậy Hạng.Bá nói giùm vứi Ilạng- 
Víỉ rằng Bái-Còng không có ý phan Hạng-Vu vì tuy 
Còng vào Hàm.Quan trước mà không phạm (ten mấy may 
cua Tcĩn V.V.. . Hạng—Bá nghe vang lò'i, và khiến Bái- 
Còng nèn (tcn lạ lỏi với Hạng.Vũ. 

Khi Bái. Còng itến tạ lỗi thì Hạng-Vu nghe lừi và 
cũng tin rằng Bái-Còng không có ý thất ước và phiín 
bội, nên mòi Bái.Công (V lại (lự tiệc lại Hỉlng.Môn (Hong 
Môn hội am). 

Trong khi ăn tiệc, Phạm.Tăng là quàn sirHạng-Vỉỉ 
biết quả tình Bái.Công không thài, chang qua là thẩy Hạng 
Vũ có sức mạnh hem mình nên giả tói tạ loi, nên định 
giết Bái Còng giừa tiệc bằng một ám hiệu là lẩy tay dơ 

hòn ngọc « quyết » lèn cao (le ra lệnh hại Bái- 

Công song Phạm Tăng Hô' ngọc quyết (tã mấy líín mà Hạng 
Vữ không (tổng Ý. 

Phạm Tăng biết Vũ không muốn giết Báì-Còng nhtmg 
tự nghĩ tất phai giết nnri thành SỌ' : nên (tã gọi Ilạng 
Trang vào giií múa kiếm chúc thọ roi nhàn tiện giẽt luôn 
Bái - Còng giìra tiẹc. 

Vậy khi Hạng-Trang vào xin chúc thọ và múa 
giro-m thì Hạng-Bá biết ý nên cũng giày múa gmrm 
(tề che (tò' cho Bái—Còng. 

Trmvng.Lirong thảy có CO' nguy, lien ra gọi Phàn 
Khói vào (te cứu cấp Bái—Còng. Phàn—Khói liền mang 
gu-o-m và mộc vào, trọ-n mắt nhìn Hạng—Vũ. Hạng— 
Vũ hoi, rồi khen tráng - sĩ, cho rii'Ọ'u và (tụi thịt lọ-n 
sồng và mòi ngồi nói chuyện.., 


to 



Bái-Cỏng biết ý gia say roi lén ra vo, (lo hai vật tặng 
hiío lại khiến Trưo-ng.Lưo-ng (tem lặng cho Hạng-Vu và Phạm 
Tìíng, (hai vạl là hai hòn ngọc Bích và hai (ìà'u rưựu bằng 
ngọc) Lirivng (tem hai vạt tặng háo (lủng thì Họng—Vũ nhận 
ligọc Bích, Phạm-Tăng lấy cái (tấu ngọc xuống, lẩy gưưm 
chém 1)0 tan roi nói: CưtVp thiên hạ lả Bái-Công đó...)) 

Quít thật nhir lòi Phạm-Tiìng (tà nói. 

Từ (tó vo sau Bái-Còng chiòu tập chư hầu hưn năm 
mưo-i vạn (ịuàn sì (tốn niion (tòng (to (tánh Hạng-Vũ (Sử) 
hai bòn (tánh nhau giằng co (tà năm năm roi rốt cùng Hạng 
Vũ phiu thua và tự lử lại bốn sòng O.Giang mà Hán Cao 
To (Bái—Còng) nhứt thống thiên hạ. 


Cung A—phòng '■» Cung—Nữ 

A-Phòng là tên núi. Nhàn (tó mà (tụt lòn Cung, (tại 
xứ Hàm-Dưong . Kiến trúc năm thứ 35 đừi 

Tần.Thủy.Iloàng. Khi kiến trúc xong roi thì Thủy-Hoàng 
băng. 

Bài « A.Phòng Cung-phú )) của Bỗ.Mục tiên 

sanh làm, tả canh cung ấy (tại lưọrc rằng : Be (lài hưn 
trỉím dặm, 1)0 rộng năm mưo-i thưó-c. Cao l(Vn <t'd sộ ch e 
lới hóng mặt tròi, làu (tài cung (tiện liên tiếp nhau năm 
bưóc một cái lau, mirừi birức một cái các ; cung ẩy có 
the dung (tirợc miròi nghìn nguàri ử. Quanh co theo thô’ 
núi bờ sòng mà xảy dựng cung (tiện lắm kieu mẫu lạ 
lùng ; lại có eỉĩu dài bắt tròn hai con sông « PHÀN » và 
« V ) )) và những con (tưirng gác trôn không gọi là Phúc- 
dạo $Ĩ^JỆẳ xem rất tráng lộ ; cìỉu như con rong nằm 
tròn mặt nirức, đưò-ng nhir cái mống mọc ngang lưng tròi. 
Tiong xe n gựa (ti ram ram nhu- sấm dậy. Ilưomg xông xạ đôt 
nhu- mày mù, gưưng soi cua cung nìr lấp lánh như sao ; 
Tiếng (tàn dịch ca vang xòn xao như đông chự. thật (ls 
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lĩrn một cang <tit)n tuyệt (tọp nhứt từ XI ra nay chưa có 
l)ao gi(>. 

Cung nữ đông nhieu dồn 3, i nghìn ngưò-i má phấn môi 
son, song có ngưỏ-i ỏ- trong cung 36 năm mà chưa ho thấy 
mặt vua một lan nào. Còn tồn phí tài sẵn kion.trúc khùng 
biết mẩy trăm nghìn vạn. 

Thủy-Hoàng đa xa xỉ như thế, lại còn hà khắc làm 
lốm đieu cưò-ng bạo quyền the quá (ìáng. Cho nen ngưừi 
sáu nưó-c phẫn uất phai (tánh TÌÀn mà diệt vong. 

Ve sau cung A-Phòng bị Hạng.Vũ dốt cháy, ngọn lửa 
cháy đến ba tháng chưa tắt. 


SỰ THÁT Từ CỦA ĐẶNG-TRẦN-THƯỜNG 
T1ÊN-SINH BỀ VIẾT BÀI 
« TẦN CƯNG-NỮ OÁN BÁ1-CÔNG VĂN » 

Bà gọi là thát - từ 'tư nurọn lò-i mà dặt chuyện, 
thì phải tìm một (luvên C(V gì có thực te đe (lựa vào dó 
mà ta ndi bất bình. Sự ấv các tao nhàn mặc khách dà 
thường dùng như de gọi là « Cung Oán » (sự oán hận ciia 
Cung—nữ. « Khuê Oán» (sự oán hận của nginVi dàn bà vắng 
chung). « Cồ Ý » (ý xira, cũng vo mặt oán vọng noi riêng)- 
« Vù de )) (khùng có dè de muốn tu noi riêng cuá mình dã 
hoài bào mà khỏngnói v rõ du-ọ-c vàn vàn... 

Bỏ-i những Ý tứ ấy mà Bặng-trần.Thưù-ng tiên.sinh 
muốn mirọ-n lò-i cung-nữ- TỈÙ 1 nhàn khi Bái - Công vào 
Cung Tần thấy phụ.nìí- và cháu báu da muốn dùng nhưng 
bị hai vị Mưu-thàn là Trưo-ng-Lưo-ng Bhùn.Khói can ngăn nên 
Bái-Cỏng nghe lời mà kéo quản về dóng Bá-Thưọ-ng, 
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mưọ-n cứ ấy mà hảo rằng Cung.nữ Tần oán Bái-Còng sao 
lại nghe lòi dèm pha mà dành bổ Cung.nừ, V. V... 

Ay là một lối mượn lòi mà bịa chuyện, chó- Cung.nừ 
Tằn đàu có oán Bái-Công' bao giò - . 

Như vậy thì sau khi đầ dọc tiồu-sử Bặng-Trììn- 
Thưòng tiên-sinh thì biết tièn-sinh có còng ỉ(Vn V(Vi Nguyên 
Trieu mà có lỗi nhỏ dối vói sự ((khinh ngưòi (lối than» 
mà bị tử tội. Cho nên vồ sau khi dà chốt cũng được 
àn vua chiẽu tuyết. Vậy thì lòi thát-tử chính là 'ứ 
nơi sự phẫn uất và oan—khiên vậy. 

PHÀM-LỆ 

Bài (( Tan Cung . Nữ oán Bái-Công yăn )> sau nay 
đà chép ra hai lần : 

Lìỉn dìĩu chép toàn bài và đi'òn thềm chữ Ilán xen 
lẫn với càu văn de khi dọc cho (tược mọt hoi thòng suốt 
và rõ những chữ Hán dã (lùng. 

Lan thứ hai chép ra từng đoạn những càu theo diệu 
biền.ngẫu di (tòi vói nhau, và thèm lòi dion-giai lẫn xen 
vào, làm cho người dọc dến sè hieu thấu một cách tỏ 
tường ca nghĩa và Ý của tác.giả dà dùng làm cảu văn. 
Theo sau những càu ấy lại thỏm lòi chú-giíìi dien . tích 
dã dùng trong những càu văn ấy. 

Những dien tích dà chú.giai rất dììy (tữ cả àm, tự, 
nghĩa khiến người dọc khùng còn thiếu phỉìn giiíng càu thèm 
Vì tòi thường thấy các học sanh (ta dùng những tập văn 
nỏm có chú giải đến cậy lòi giải nghía lại cho được 
hiễu thèm, bơi thiếu đi'òu giẳng cììu họ can biốt, 
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TẦN CUNG-Nự OÁN 

BẢI- CỎNG VĂN 

Hài vàn Cang-Nữ nhà Tằn oán ông Bới Công 
(điện biền - ngẫu) 

Có 43 càu đôi, thành 86 câu chiếc, 
hai vế đối nhau 

Tác-giả : 0ẶNG-TRẦN-THƯỜNG % & íà 

Chú-giải.giả : TON-MA T-LƯONO (Vàiì-Bình CIV-SĨ) 

VWWvXíW 

Câu I : Sương tỏa cung A 

Mây lồng đồn Bá |Ịj| 

— 2 : Xuân-tín &ĨỀ bổng nhẻ cùng điệp sứ 

Phương - tâm - 55 */Ỉ 2 đành thẹn với long 

nhan ; 

— 3 : Nếu tuoi xanh chửa nhuốm bụi hồng, chiếc ngư- 

phủ đẵ đưa vào động bích. 

Bởi má phấn thường đeo phận bạc, tơ nguyệt-ông 
nên dắt lại lầu son. 

— 4: Vẻ vang chi một tiếng cung-nhân '|ĩA 

Ngao ngán cả mươi nguyền thất-nữ 

— 5 : Cầu Hồng !ỀX. dậm tiếng hài 

tợ sấm, xô bồ dưới nguyệt gót kim liên ẨVÍẾ 
Các phụng chen bóng bội 4k dường mây, 
lấp lánh trong gương da bạch ngọc, ố £ 
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Caju 6 : Đài loan n< ? thôi cười với bóng. 

Nệm túy kia lại ngủ cùng hoa, 

— 7 : Nét mày xanh từ cái lá cũng ghen, câu khiền 

hứng ')% đánh chìm giòng nước chảy. 
Lằn môi thắm đến con chim cũng ghét, giấc thừa 
ân ^/1* dật nồi bóng trăng tà. 

— 8 : Gấm nhân-duyên thường rơi nước mắt thầm ; 

Nghe thế sự thêm đỗ mồ hôi trộm. 

— 9: Cung Vị-thủy lúc nỉ non tiếng rế, 

trướng thu phong lạc bậc quản-huy en xưa 

Cửa Hàm - quan khi chói lói ngọn đào, 

rèm tà nguyệt /£f Ế ố màu la-ỷ cũ. 

— 10 : Quá ngán nỗi : cửa Bạch-Câu 4iỊỉịvJ (1) một nhoang 

Ngậm ngùi thay : tranh Vân-Cầu trăm 

hình : (thương cầu) 

— II : Con hươu Bách nhị ÉJ ~ lạc loài đâu ? hoa 

cỏ ủ ê vườn Thượng - Uyền X.ỊL 

Cái én Tam - thiên ^ 4 ngơ ngẫn đấy ! mây 
mưa bát-ngát đỉnh Vu-phong Sí 

— 12 : Tuyết đã phơi mái tóc kim sanh 

Rum đâu nhuốm mối tơ'lai*thế 
—* 1.3 : Ví thân dẵ lây hương cấm-dịch , cỏ Ly* 

Sơn m dành lấp tóc da roi. 

Tưởng duyên còn quén lá ngự-câu trăng, 

Vị-thủy 5^ hẵy cầm hình bóng lại. 

— 14: Níp ngọc nữ jF„ k 4* sương còn êm dóng, 

Tiếng chân nhân -%• A_ gió đẵ xa đưa ; 

ịl) Chã Vân càu nàng như Thương-Cầu, vi Bạch 4o trắng 
đối Thuơug xanh. 
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Câu 15 : Dòng Dào Dường fềỊ'/ỆỊ róc-rách xuống sông. 

Lưu /£\ , mẹ rắn khóc bên đường nghe cũng thảm! 
Mây Mang-Dản chần vần về đất Bái, 

Chị Trĩ theo trong núi nghĩ mà thương : 

— 16 :Thấy bóng cờ ai chẳng rượu dê mừng : 

Nghe tiếng lạc dáu không đàn sáo rước. 

— 17 : Bên chỉ-đạo xe vôi ngựa phấn, dòm thấy 

lòng bất nhân ^ những thì thầm, 

Trước kim-lầu ^ íí xiêm bụi áo bùn, vầng biết 
ý dục lưu mà khép nép. 

— 18: Xem khí sắc tu, đẵ nên nấm vẻ. 

Tưởng cơ duyên hẳn trọn ba sinh. 

_ 19: Bẩt kỳ may gặp hội rồng mây, âu lửa bén 

hương lầy cho đáng số. 

Ciải-cấu ì§!_ Ik- rủi nhằm hơi khỉ tắm, nỡ hoa trôi 
nước chảy cũng oan tình. 

— 20 : Hẳn quan - gia mà thực dạ ái-nhân 

Thì Thánh-thế ^§?*tíỂr nỡ dề ai oán nữ 

_21 : Âu-ca thuở về cùng Thuấn, V6 ^ Ệq Cao 

daoỊỊ^Ị^Ị) Bậu-tắc^^. nào n §ăn 
Huyền-hoàng "í" -^ỊỊr khi lại với 1 hang, Văn 

Y Doấn Châu-Công ^ há cam ? 



Câu 22 : Sao trong trướng chưa chút chi mát mặt Ị 
Mà ngoài sân đà lắm tiếng oi tai ? 

— 23 : Ngao ngán thay nắng chẳng thưo-ng hoa ? 

Ghê gớm bấy mây nào xót nguyệt ! 

— 24 : Ngọn xích xý ùn ùn về Bá-Thượng 'Ệịỳ.* hoa 

trôi, nước chảy, lạt lẽo thay tình ! 

Má Lam-điên dượi dượi đề Quan - trung 



<ỊỊJ. 

> 


X 


phấn rũ hương phai, bể-bàng bấy phận 
ịn thời những đeo sầu ngậm tủi, 
ái ra dường ép giấu nài yêu ; 


ĩ£k 


t ật bánh xe là bởi tội Lý - Tư ^-T/r nào ai đem 
^ nhứt tiếu khuynh thành — ^ : mà dượsg 

hn ị Vo gọi vong Tần cho đáng. 

oHl J 

|ơ roi ngựa ấy nức danh Châu-Hậu JệỊ lấy ai 
dủ thập thần trị quồL -ĩ" ịẫ. ỳơ (ẫỉ mà thầy 
Nho rằng trợKiật ]%ộ'%Ịjậ nên tin. 

ợn con ngươi không gẫm cuộc tang thương ặ 




Uốn cái lưỡi những dày duyên phấn đại 

28 : Mặt bán thịt mới mua duyên nẵm nọ, chẳng qua bênh 
dì nó đánh ghen thay ; 


Gan cắp dùi làm mất vía ngày xưa cũng 
mình lây giận mẵi. 

■ 29 : Sức bao nả cũng lao lư dưới bệ ? 
Trung với ai mà thỏ thẻ bên màn ? 


vì bởi chúa 
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Câu 30 : Có chẵng loài bảo-ngọc íf£ mê tình, ngẵn giọt 
giẵi phú-ông %% cũng phải. 

Nào những kẻ hương-hoa chức phận, nỡ 

dứt lòng du-tử ịịĩ-T cho cam '? 

— 31 : Thuở đông cư ĨỆ.iằ' lòng sở-háo sao chiu 3 ỈL 

Nay tây nhập i^/\ sức hữu-vi lại cấm %Ệ} 

— 32 : Một là bởi dựt mình oai chín quận, phải lánh ra 

đành đề tướng-quân vào. 

Hai là toan theo dấu thú nẵm hồ, đề dành lại 
lần đem Tây-Tử bước 113 T 

— 33 : Bẵ đắng nghét một liều thuốc độc, 

Lại chua le ba tấc lưỡi mém. 

— 34 : Bởi lẻ loi vì phận khách bềnh bồng ểt, lần 

kim-giáp đề hơi hương chẳng thấu. 

Ví may mắn như duyên ai ky trửu i^ì£, dặng bích- 
y ỹC chi chút bụi nào rơi. 

35 : Lượng bao-dung dù quyết hẹp hòi. 

Tứminh-dạt có đâu lầm lỗi. 

36 : Nào những thuở núp rừng cây nghe lạc ngựa, thấp 

thoáng bóng dù dạng kiệu, những than thầm : chí 
cả trượng-phu. .ýí^. 

Đễn bây giờ ngồi láu ngọc ngắm tranh người, xôn 
xao trên nệm dưới màn, lại làm sỉnh ngôi 
sang Hoàng-đế. Jr, VF 

— 37 : Tuy, cách mặt khách còn lạ khách ; 

Nhưng soi gương mình vốn yêu mình. 
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Câu 38 : Gượng làm màu hiếu sắc Ế ngày xưa, thì, nầy 
chí bất-tiều Ậ '1' ai dòm, mắt nào sắc cũng 
không cơ cất ngọc. 

Chi đến nỗi kết duyên đêm quạnh, song, mà ý 
tại trung 4 1 có bức, tay n'ầy mềm còn hơn 
kẻ che gươm. 

— 39 : Gưo-ng trong đuốc rạng mặc lòng trên ; 

Cỏ mọn hoa hèn đành phận dưới. 

— 40 ; Nơi hang giá ví hơi dương đã thấu, thì trong 

nước ai không thần thiếp lọ phòng-tiêu 

cung-quế mới vui lòng. 

Chốn non kinh dù vẻ ngọc mà lầm, thì dưới trời 
đâu chẳng giang-sơn, về cửa cỏ lều tranh 
cho mát mặt. 

— 41 : Âu là cũng tiếc chung mới nói, 

Há dám rằng giận lẻ mà kêu. 

— 42 : Đừng khiếp nơi nẵm bước một lầu, song nghĩ 

thành kia nghiêng thỉ dỡ, nước kia lở thì 
nâng, khó chi vận ngũ-hưng ĩ_ifẫ tay thánh- 
chúa 

Xin gác noi một cười nghìn lượng, dám khoe 
canh n'ây vụng nhưng quen, rưọ’u n'ầy quê 
nhưng thuộc, dễ có đâu tái-đắc mặt 

giai - nhân iíK 

— 43 : Xin chớ cười lời khách kiều-nghiêu jirị$r\* 

Cùng gởi lạy đức ông hoát-đạt 
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Lời giải-tự s$)f và tiòn-sở 


Bài văn nay là lác-yiả thái ý mưựn lời các cung 
nề nhà Tần oán ông Bái-Công ( Hán-cao-Tề Lưu-Baiì) 
đề oán trách vua Gia-Long và mủng nhiếc các ông tôi 
cận thằn của ngùi đã lấy lỏi siềm nịnh lùm cho mình 
phải chịu tội oan ức. 

Lời văn rất cổng-chỉnh và điêu-khãc; khôn khéo 
vô-cùng, thật đã nên một tác- phằm cao, một tài-tình lạ. 

Nay muôn đem tác-phàm ấy lùm cho phề-thông, thi 
đã có nhiêu người giải nghía, song vẫn thấy còn sai 
và xuyên tạc lấm lời vô lý. không đúng với sự thật 
đõ chép ở sử-Ký ( Hán-cao-TỒ) và Tần-thủy-Hoàng. 

Vậy theo đây lủi sẽ thèm lò 7 gi ải-tự và liên-sớ 
suôt đầu đuôi 43- câu biền ngẫu 'thành một đoạn văn 
xuôi kề. linh tường theo lừng đoạn lạc, khiến cho độc,- 
giả thông liữu quán-xuyển nghĩa-lý và ý-tử cáu văn- 
còn những điền-tích dùng trong câu văn lại chủ-thỉch 
riêng ở dưới. 

Mong rằng dộc-giả clur tôn liên thong thả vừa đọc 
vừa xét suy tường tắt sè thấy áng quốc-văn của ta chẳng 
kém gì những bài văn cửa những nhà đại-danh người 
Trung-Hoa ở các bài cề-văn vậy. 

T. T. L. 
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Ịìn Cii-i' 0» Bai-Cdn ■ 

(Chia pa từng eâư và từng đoạn ỉạe đề phụ 
lời giải tự vả tiên ehú) 

i‘) Sương lua cung A (1) 

Mảy lồng dồn Bá . (?) 

Hai càu nìiy chỉ cái triậu suy-vong nhà Tan và hirng. 
thịnh nhà Hán : Cung A là cung A-IMiòng của nhà Tần. 
Sương tỏa là sinmg mù đa đóng híp. 

Cung A-Phòng sương (tiì (túng ià I* là Iriộu chứng 
suy vong. 

Bòn Bá là nơi Bái.Còng hưng khơi. Màv long là mày 
ngũ sắc (tã lììng làn hao (ràn khùng ỡ (ton Bá-Thm.mg, 
là triộu Bái.Còng (tà hưng khơi. 

CHÚ-THÍCH : 

(1) A phòng Cung ('“!Ễ” s là' một tòa cung thất rất đọ 
sộ tại Bô Hàm-Dương ,c ^(Pễ A là eo núi. Phòng là nơi ở, Ctmg 
ấy làm xong thì Tần—thủy-Hoàng băng. Nên chưa kịp đặt tâi. 
Cung ấy rộng có thề dung được muôn người. Cách cấu tạo cực hý 
tráng lệ. Sau bị Hạng-Vũ dốt cháy, ba tháng lửa chưa tàn. Có 
bài phú A-phòng-Cung của Bỗ-Mục làm. 

(2) Bá-Thượng là tên dất l|’!ị tức là Bạch—lộc-Nguyện 
3jJẳẳ.jẬ ! > ở tỉnh Thiềm-Tây huyện Tràng-An ~pĩzỉc nước Trung-Hoa. 
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2) Xuân tín bồng nhe cùng điệp sứ (3), 

Phương tâm đành thẹn với long nhan (ị). 

Hai câu nầy nói khi có tin báo cho biết rằng Bái.Công 
đẩ vào đánh Tằn đến cửa ẵi Hàm-Quan thì cung.nữ hổ 
thẹn mình là một cung.nừ của nhà Tần đa suy vong đối 
vói Bái.còng là vua nhà Hán. 

Bảy (lùng lòi ví dụ : nói lin xuàn khi con btrứm đa 
đem đến cho hoa thì tin xuàn tuy' là tin vui ve mà hoa 
kia vẫn đem tấm lòng thom tho mà ho thẹn. ( Biệp sứ 
ví ngưòi đem tin.) Phưcrng tàm I i lòng tho-m của hoa ví 
cung-nữ. Long-Nhan, mặt rong ví Bái-Còng. Nhirng ngụ 
ý phưo-ng.tủm là tác-giií. Bặng.lran.Thtrò-ng vốn tòi nhà 
Lô. Long nhan là vua Gia.Long, ấy là tồi nhà Lô làm 
quan nhà Nguyên có ý thẹn vạy. 


CHÚ-THÍCH: 

(3) Điệp sứ mm sứ bướm, nghĩa bóng : con bướm cũng 

như vị sứ thăn của chúa xuân sai thòng tin cho các hoa. Cũng 
như phong-môi là con ong làm mai dong đề đem tin 

cho hoa vậy- 

(4) Long nhan mặt rồng, là chữ xưng diện mạo của 

Bế— vương, Bái—Công có chứ xưng • Long-Chuần, Long—nhan : mặt 
răng, múi rồng, lại có tướng mạo ngũ hưng jÊí0ỉ. 5 điều hưng 
thịnh. — 1 ’) Bế Nghiêu chi du? íầ giòag giống vua 

Nghiêu 2 ) thề mạo đa kỳ dị jtsPị.Q thề mạo nhiều sự 

lạ lùng, 2‘) Thần võ hữu ứng nghiệm c ó 

thần vó ứng nghiệm- 4‘) Khoan minh nhi nhân thứ cụ 

nhơn thứ mà rộng-rái. 5*) Tri nhơn thiện dụng biết 

người lại khéo dùng người. 
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3.) Nến tuồi xanh chẳng nhuốm hụi hồng, 

chiếc ngư.phù (ổ) dã đưa vào tìộng-Bích (li). 

Bởi má phấn thường đeo phận bạc, to ' nguyệt ông (7) nên 
dắt lại lầu son (8). 

4) Vẻ vang chi một tiếng cung nhân, (9) 

Ngao ngán cả mười nguyên thất nữ. (10) 

Tiếp theo lời. trên, cung-nữ lại than thử rung : Nếu như khi 

tuồi còn nhỏ mà không phải là người phàm trần, thì đũ theo 

thuyên ông chài mà vào ở dộng Đào-Nguycn, dã là thành tiên roi 

Nhưng vì không phải tiên, chánh lả người phàm tran, mà 
lại là làm khách mủ dào thường deo mạng bạc, cho nên dã bị 
ống nguyệt lão đem sợi tơ buộc chạc phải vào chốn l'ũa son. 

(Ilai cáu 3, 4, lúc' giả lự ví thân dã làm nho sỹ phải đem 

thán đến chốn củng danh). 


CHỦ-THÍCH : 

(5) (6) Ngư - phủ ià ông chài- Động Bích là động 

Đào-Nguyên (nguồn hoa đào) Hời Tấn, tại huyện Vó-Lăng 

có ông chài chèo thuyền đánh cá theo dọc bờ khé, thấy có cánh hoa 
đào trên mặ t nước ; ngờ rằng người ở miền ấy, chèo thuyền đi mái 
đến một nơi có dân cư, ăn mặc theo y phục đời Tăn. 

Ngư-Phủ hỏi thăm mới biết họ bò xứ đi lánh nạn hà khắc vua Tân- 
thủy-Hoàng đã cách mấy đời rồi. Ngư-phù về thuật lại với quan Huyện* 
sau đã 3,4, lăn đi tìm lại mà không được, nên họ ngờ nơi ấy là cảnh 
tiên ĐộugBích. Hào-nguyên, Nguồn đào-dều một danh tự như nhau- 

(7) Nguyệt - ông Chàng Vi - Cố dời Hường một 

đêm đi dạo mát gặp ông lão ngoi dưới bóng trăng dớ sách xem. 
Cố hỏi xem sách gì ? — đáp rằng : Sách biên nhơn-duyên phu-phụ của 
thế gian-— Ong lại cho xem một cái dãy trong đựng tơ đỏ mà nói rằng : 
những người dã được sợi tơ đỏ nầy buộc, và sách nầy chép tên họ thì 
dù là người thù, dù là người khác chủng tộc cúng kết-duyên vợ chồng. 

Ông già ấy không biết tên họ gì. Chỉ biết gặp ông dưới bóng 
trăng nên gọi là Nguyệt-lào ỉị ông già dưới trăng. Hoặc gọi là 
Trăng Già. 

8) Lầu son. Hoặc lầu hồng. Chữ Hán gọi là Châu-ỉâu, 

Hồng lâu ^2-^4^ là nơi Cung cấm phú quí. 
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5) Qầu-lTông (11) dậm liếng hài (12) lợ sấm. xô bồ 
dưới, nguyệt gót kim liên (13) 

Củc-Phụng ('li) chen bóng bội (15) dường mây, lấp 
lánh trong gương da bạch ngọe (16) 


CHÚ TIỈÍCII: 

9) Cung nhân là người con gái được Vua chọn làm người hầu hạ. 

10) Thất Nứ 'k là người con gái con nhà khưê các chưa 
chong■ 

Mười nguyền thất nữ là những điều nguyện vọng cùa người chưa 
chồng-thường nguyện đưực chồng loan vợ phụng, cân lứa vừa đôi, nên 
cứa nên nhà đông nhiều con cháu vân vân-.. Chớ mười quyền nầy không 
thuộc về mười nguyên của đạo Phật. 

(11) Cầu Hồng — Chữ gọi Hồng-Kiều ílT^- Hồng là cái 
mống — Kiều là cầu. Bài phú A—Phòng có câu: Trường kiều 
ngọa ba, vị vân hà long ? Phức đạo hành không vị tề hà hồng ? 

Cău dài nằm trên sóng, dài như con rồng, sao chưa có mây 
đẵ thấy rồng ? Hường bẳc ngang di trên không, như một cái mong 
hiện ngarg trời, sao chưa tạnh mưa đã cómống hiện ? — Ngụ ý ví cầu 
trên sông và đưừng trên không dẹp như con rồng nằm trên nước, 
như mống hiện trên không vậy. 

Lý—Bạch có câu tho-: An dắc ngù thề hồng-Giá thiên tác trường 
Kiều I, <'ịĩ'T jT/fị ir. ;RfK sao có cái mống năm sắc, bắt 

ngang trên trời làm cái cầu dài ? 

(12) Hài là dôi giày. 

(13) Kim-1 lên â ii. là hoa sen bằng vàng- Ví chiếc giày của 
mý-nhần. 

Hông Hôn Hâu yêu vợ là Phan-Phi í-ịê^El* có dáng đi 

dịu dàng, nên đá khám hoa sen vàng trên nền Cung điện. Moi khi 
Phan-Phl đi trên điện, Hău ngắm xem và khen rằng : Bộ bộ sanh 
liên hoa ~JỈL : Dước bước n’ây hoa sen. Lại có ỉoàị cây bò 
sất đất có hoa vàng nhụy đỏ, mùa hè nử hoa năm cạnh nhọn lá 
trÒB cũng gọi là Kim-liên-hoa... 
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6) Đài loan (17) nọ Ihỏi cười với hỏng, 

Nệm IÚỊÌ (18) kia lại ngả cùng hoa , 

Boạn nay Cung Nừ tả cảnh sang quí náo nhiệt 'ử A Phòng 
và nỗi lo loi ỏ'noi cung cấm. 

Nói rằng riêng một tiếng dậm của gót giày Cung nừ di 
trên Cììu Ildng thưừng vang như sẩm và những mảnh ngọc 
bội của Cung Nữ đoo, bóng che rọ-p đường như dám mảy. 

Chị om Cung Nừ tuy đòng như thố, nhưng có được Vua 
Tàn yêu thương đàu, chẳng qua đẩ bị chịu tình cảnh le 
loi: khi soi gương trang diom roi lại chỉ cưòi với bóng, 
khi đẽm khuya chừ quân vương chẳng tói, lại ngủ bèn cụm 
hoa mà thôi, (chú dẫn về câu 5 và câu 6) 

CHỦ 1 Hi CH: 

(14) Các.-Phụng, nhà gác chim phụng đậu, là no-i lău các của vua ờ. 

(15) Bội ÍM' là đeo-lại, nghĩa là những mảnh ngọc của mỹ-nhơn. 

Vương—Bột có câu thơ ở bài phú tự Đằng-Vương : 

Bội ngọc minh loan bải ca vũ íM ĩ; ”4- •ỉầs- ẵỉ Tiếng ngọc bội 

và tiếng iạc-ngự? nay dã vắng trong những cuộc múa hát- 

(16) Bạch-Ngọc là ngọc trắng, ví với da trắng của con gái- 

Kinh thi có cầu : hữu-nữ như ngọc ■irẤívĩi có người con gái như ngọc. 
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(17) Đài-loan- Dài 'ẵ' là cái giá, ặiĩ loan là chim loan, Cái giá đề 
gu-ơng soi xưa làm hình chim loan. 

(18) Nệm túy. Xưa dùng lông chim Phỷ-Túy thêu nệm có sắc lục- 
kim, nên gọi là túy-bị HỊỈ ■ nệm gấm lông chim Túy dùng 
ở phòng ngủ đàn bà quý phái. 


7) Nét mày xanh (19) từ cái lá cũng ghen (20), càu khicn-hửng 

dành chìm giỏng nước chảy. 

Lằn môi lluím (21) đến con chim cũng ghét (22) giấc' 
thừa-ủn (23) dật ndì bóng trăng là. 

8) Gầm nhàn duyên thường - rơi nước mắt thầm. 

Nghe thế sự thêm dò mô hôi trộm. 

Cung nữ lại than phicn nỗi be bàng chăng nhưng tạo 
hóa ghen ghét mà thòi, cho đến ngọn lá con chim cũng cim 
dạ ghen tiro-ng : nào có (tưọ-c thích linh hứng thứ nhir Ilà.n 
Chu-nho-n (ì(Vi vua Ilỵ-Tòn nhà Hirò-ng (Tè tho- trẽn chiếc lá, 
thả theo giông nirỏ-c ngụ- càu, nhu- ngu-ò-i chinh.phụ dà muốn 
(tánh (tudi chim oanh đừng kêu rìĩy trong lúc chiêm bao (ti 
thăm chbng ỏ- xú- Liòu-Tày. 

Ngọn lá dù có (Tè càu tho- khien.lúrng, thì nó cũng chìm 
xuống chẳng chịu tròi đi : Con chim oanh nó cú- kêu rầy 
không cho trọn giấc mộng thừa.ân trong khi trăng lạn. Bỏ-i 
vậy mà càng gẫm (ten nhơn duyên bao nhiêu càng roi nu-ỏ-c 
mắt tham, nghĩ (tốn Ihíí-Sự thèm (Td mo hòí trộm (Hoạn riììy 
tác-giả rnn-irn lò i cung-nừ mà chí bọn nịnh-than gièm pha mình) 

CIIÚ THÍCH : 

(19*) Mày xanh, do chữ Túy my hoặc Đại my 

vì mý-nhân thường dùng màu xanh mà vẽ mày. 

(20) &Ờ 1 Vua Hy-Tôn nhà Đường, có người Vu-Hựu lượm được 
một ngọn lá đỏ tự trong cung cấm trôi ra, trên có đề bài thơ rằng: Lưu thủy 
hà thái cấp ; thầm cung tận nhựt nhàn. Ân cần tạ hông diệp. Viễn khứ 
dáo nhân gian ?K ỷ ặc. # 0 W\M ?Ế iẳiệlÁ ra 

Dich : Nựớc chảy di dâu vội ? Cung thâm rảnh suốt ngày. Ân cần 
nhờ lá thắm, xa gởi lá thơ năy. 
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Vu Hựu lại dề một bài tho- trên lá ấy đem thả trên giồng 
nu-ớc chảy vào cung, thì Hàn Phu—nhơn lượm dược. — Về sau 
mười năm, cung nhân được lệnh cho thải hồi rất đông và Hàn Phu- 
nhơn được kết duyên cùng Vu-Hựu, 

Một hôm Hựu mở trắp nữ-trang của vợ là Hàn Phu-nhơn, 
thấy ngọn lá đỏ dề hai bài thơ đâ kề trên ; mới mừng rỡ mà bảo 
rằng lá thắm là mai-dong nên lại đề bài thơ kỹ-niệm rằng : 

Nhứt liên giai cú tùy lưu thủy, thập tải u-tư mán tố hoài • Kim 
nhựt khước thành loan phụng lữ, phương tri hồng diệp thị lương môi. 
Dịch : Một câu giòng nước chảy xuôi, mười năm luống những ngậm ngùi 
đến đây. Bây giờ loan phụng sum vầy, cho hay lá thắm cũng tày-mai-dong. 

(21) Mối thắm; Mỹ-nhơn dùng sắc Yên-chi JjSnJỊ*j’đỏ thắm đề diềm môi. 

(22) Bài thơ Xuân—oán của Kim-Xương-Tự đời Dượng 

làm tà tình của người Chinh "Phụ rằng : Dã khỉ hoàng oanh 
nhi, mạc giao chi thượng đề. Dề thời kinh thiếp mộng, bấc dắc dáo 
Liêu-tây tĩteiề % # 4xÁị']-& m Dịch : 

Nhờ ai đánh đuồi chim oanh, chớ cho nó đồ trên cành kêu dây. Nó 
kêu sợ tỉnh giấc năy, không cho thiếp đến Liêu-tây thăm chồng, 

Ị 

23- ““ Giấc thừa~ân là giấc chiêm bao dược vua yêu 

(nhưng đang giấc mộng thừa-ấn, lại bị con chim oanh kêu dánh thức 
dậy trong lúc trăng tà toan lặn). 


9) Cung. Yy-Thiìg (2ị) túc nỉ non giọng 1 'ế, trưởng thu phong 
lạc bậc quản-hiigcn xưa, 

Cửu IIùin-Quan (25) khi chói lói ngọn dào, (2G) rèm lù 
nguyệt ố màu ìci-ỷ cũ. 

Cung—nữ dang than phiền noi thản thố lẻ loi. chưa hết 
lòi u úiít thì dà tiếp đốn cảnh suy vong của vua Tằn-thủy- 
, Hoàng bìíng, đám quốc tang đưa ve đe giấu ỏ- cung 
Vy-Thủy. Cho nèn cung-nừ lại than rằng « Cung Vy-Thủỵ 
trư nên budn hực chí còn nghe liếng rế, lúc dèm thu ử nưi 
huệ-trưứng ; gió thu hiu-hắt, chẳng còn những tiếng đàn 
•sáo (quan huyền) vui vẻ như xưa. 
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(Su- ký chép khi Tan-Thũy-Iioàng đi tuìỉn thú, hăng tại 
xú- Sa-Kỹ, thì te-tu-ó-ng là Lý-Ttr (tà giết trirb-ng tiV lò, Phò-TỎ, 
lập thú- tiV là Hỉ* - Irọ-i, mà (ĩu-a (tám tang vì' (lẩu tại Vy.Thủỵ. 

Vua Thủy-IIoàng vừa băng thì tir/p (ten vua Cao-Tồ 
(Bái-Cồng) đem hĩnh vào đánh (ten cửa Hàni-Quan, (tã thấy 
ngọn cừ đỏ chói lói rực rò- mà ngoảnh lại no-i rèm chàu 
nộm túy thì mùi là lu-ọ-c áo xiêm (tà ố màu lu-o-i ve (tọp 
(lu-ỏ-i bóng trăng tà. 

(hoạn nay tác gũả ngụ ý tả cảnh tu-ọ-ng khi Lè suy và 
Nguyên thịnh). 

CHÚ-THỈCII : 

(24) Cung Vỵ-Thũy tlẠ Sông Vỵ ở xứ Thiềm-Tây tiếp địa phận 
huyện Hàm-Dương, théo dọc sông Vv Vua Tần-Thủy—Hoàng có 
dựng hai cung điện : Cung Tràng-Lạc, hướng nam, Cung Hàm-Dương 
hướng bắc là nơi Thủy-Hoàng Ở ; lại bắt hai cău dài trên sông Vy đề 
thông vó-i hai cung ấy • 

(25) Hàm—Quan là cừa ải ộ- xứ Hàm—Dương- Khi Tần 

Hiếu—Công ở đó, đóng dô dựng cửa di đề phòng ngoại xâm. 

Tại sơn phần Hàm—Dương, ài ấy gọi là Hàm-Quan, rất có thế 
hiềm trờ, khỉ Bái—Công kéo quần vào đánh Tần, do cửa ải ấy mà vào. 

26) Ngọn đào là ngọn cờ dỏ. Vì cờ dỏ là hiệu lịnh của Bái- 
công- Người đời ấy gọi Bái—Công là Xích—Dế (Vua đỏ)- Khi Bái- 
Công chém con Bạch—xà, có mụ già khóc bên đường mà nói rằng; 
con tôi là Bạch—Dế dá bị Xích-Dế chém, nên trong Hán thơ 
có biên chữ xích xí là cờ đò (cờ đào). 


10) Quá ngán nỗi cửa bạch-càu (27) một nhoáng Ị 
Ngậm ngùi thay tranh thương-cau (28) trăm hình. 

11) Con hươu Bách-nliị (29) lạc loài (láu, hoa cỏ ủ Ế vườn 

Thượng-uycn (30). 

Cải én Tam - thiên ngơ ngan dấy, mày mưa bát ngủi 
đỉnh Vu-P.hong (31). 

Cung nữ vừa than thỏ- lạì nói thêm rằng : « Quá ngao 
ngán thay ! chĩ trong một thò-i kỳ lanh chóng nhu- « bóng 
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cảu qua ciVa so » mà việc đòi ctẩ (toi thay như.« tranh 
thưo-ng cau )) (ìíĩ và nàn trăm hình ! 

Mà trong Sụ - đoi thay ẩy là nhà Tan (tà mất ngòi báu 
(con luro-u Bách-nhị lạc‘loài đàu) (to đen nỗi chị cm chúng 
tòi nhu- hoa xinh cỏ đẹp ư voàm Thưọ-ng.uyen phải ủ è, 
chị em chúng tôi như ba nghìn cái én con oanh phải ngtr 
ngần từ (tày, xui nên cuộc mày mưa nưi (tỉnh Giáp non 
Thăn hóa ra bát ngát. 

(Boạn náy tác-giả tự ví khi Lè mất, thân phận minh 
phải vất vả li* loi). 


CỈIÚ-THÍCH: 

(27) Bạch-Câu là ngựa câu trắng, ví bóng sáng mặt trời chạy lanh. 
Sử Tống chép : Tống-thát-Tồ nói : Nhân sanh nhứt thế gian 

như bạch cảu quá -khích Éj ĩ$lỉẵifĩlẲ nghĩa là người sanh trong 

một đời lanh chóng như ngựa câu qua lỗ-trống (hoặc ngựa câu qua cừa sồ). 

(28) Thương-Cầu là con muông sắc xanh- Thơ Đỗ-phủ 

có câu : (Thiên thượng phù vân như bạch-y. Tu tư biến huyền vi 

thương cầu, ÍOầặ-tâ đám mây trắng trèn trời 

vừa nồi giống như cái áo trắng đó mà bỗng chốc đã hóa ra hình biến huyền 
như con muông xanh rồi. Y than sự đời biến chuyền ra lắm hình tượng. 

(29) Con hươu Bách-NhỊ, Hán thư chép: lời Khoái-Thông 

nói : Tần thất kỳ lộc thiên hạ cọng trục __ 1 T--Ị& 

hỉhà Tần mất con hươu thiền hạ đều đuồi theo. Ý nói ngôi vua Tần 
mất, trong thiên hạ đều giành nhau. Bách nhị "Ễf —* nghĩa là lấy. hai 
người có thề chống cự trăm người. Hán-kỷ chép: Tán dắc bách 
nhị yên —‘^"7 là Tăn được sức mạnh hai phần đối với trăm 

phần vậy vì giang sơn hiềm trở. 

(30) Thượng-Uyền là vườn hoa nơi cung cấm của vua chơi. 

(31) Vu-Phong ỉ&iị Vua Tương-Vương 4s£* nước Sở đến 
chơi đăm Vân-Mộng, chiêm bao thấy một Mỹ-nhân đến chầu hâu chung 
chạ nệm .mền, khi từ giả tự xưnglà ; Thăn-Nữ Ở núi Vu gần đăm Vân- 
Mộng, lại nói : « Tòi thường moi buồi mai làm mây, buồi chiều làm mưa 
ở non Vu. Sau Tương-Vương nghiệm đúiig thật, nên làm miếu thờ thần- 
nữ ở non Vu- Bỉnh Giáp non Thần cũng đồng một nghĩa với non Vu. 
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12) Tuyết (tã phơi mái tóc kim-sanh ; (32) 

Rum (33) dán nhuốm mối tơ lai-thc. 

13) Ví' tháp dã lây hương cấm-dịch (3i) cỏ Ly-Sơn (3Ũ) (hình 

lấp lóc da rồi. 

Tưởng thán còn quyến lá ngự câu (30) Irìtng Vg-Thny (37) 
hãy cầm hình bủng lại. 

1'i) Níp ngọc-nữ (38) sương cỏn êm dóng, 

Tiếng chùn nhân (39) gió dã xa dưa. 

Tiếp lòi than cung-uíí- rằng : « Nay thòi giò- (ti lanh chóng 
thì ngu-o-i phải già nua, mà mái t(')c đưi ngu-ọ-i (tà trắng pho -1 
nhu- tuyết, thì son (ltum) (')■ (tàu (tem nhuọm lại mối to- kiếp 
sau bảy giò- ? 

Nghi đốn đó thêm buồn mà than rằng : Nếu nhu- thản lùìy 
đã lù-ng (tu-ọ-c vua Tan yêu chuộng thì nay (tà chết theo vua 
Tan ma chùn ỏ- Ly-so-n chò cày cỏ lấp (ti roi. Nhung khổ thay 
cứ tu-o-ng- thân nay còn quen V(Vi manh lá đõ (V giong nu-ỏ-c 
Ngự—càu, cho nèn hóng trĩmg b- sòng Vy mói con cam giũ- 
hìnii bóng lại. 

Bb-i có- ấy mà chị em cung-nù- chúng tòi còn giữ mình 
nguyên vẹn nhu- níp ngọc—nu- su-o-ng con êm (túng, llù (tã 
đu-ọ-c nghe tin chản-nhân (Bái còng) gió (tà xa đu-a đến cho 
chứng tòi hay (ý nói khi tác gia (tà bắt (tììu làm tòi vua 
Nguyên). 


CIIÚ-ÌTIÍCII : 

(32) Kim sanh là đời sống ngày nay. Lai thế _jjlịịfc là đời 

sống kiếp sau. £>iền Phật Ở Truyền-đăng-lục Ịặy'/CĨềtỆ. có câu : Dục 
tri tiền thế nhơn, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai sanh quà kim sanh 
tác gia thị 

Muốn biết điều nhơn (tời trước, thì xeVn Ở sự ta đương 
hường đờl nay. Muốn biết sự quả báo kiếp sau, hãy xem sự làm 
cùa ta đời nay. 

33") Rum là một thứ to con kiến gọi là cánh kiến, hoặc thứ 
lá cây dùng nhuộm/, làm thuốc nhuộm mầu đỏ. 

34") Cấm-dịch là nơi cung điện vua ở- 

35) Ly-Sơn ặ&th cũng gọi là Lệ-Nhung-Sơn iLĩUl Vua ụ- 
Vương nhà Chu, Vua Thủy-hoàng nhà Tăn dều chôn ở đấy, 
những bà phi-hậu khổng con và đồ bão 'khí đều chôn theo. 
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CHỦ-THÍCH: 

36) Ngự-câu ỷỉỳị-ệị- là giòng nước nơi eung-cấm chảy ra ngoài- 
Quén lá ngự-câu, là vầy duyên với lá giòng nước Ngự (Xem 
chú thích số 20) Văn liệu chữ quén ■ Ca dao « Sông còn quéri các 
lầm đôi, huống chi ta chẳng tài bồi lấy nhau *. 

37) Vỵ-Thủy ÍK/K có hai lạch là Vỵ-Xuyên và Phàn-Xuyên 
vfjl| ^4)l| chảy vào cung A-Phòng. Phú A-phòng có câu : Nhị 
Xuyên dung dung lưu nhập cung tường — Jl Ị '/•ặ-ỳ^ỉ/ĩĩtA s rỉal 

38) Níp ngọc-nữ là thân thề người con gái đẹp (xem chú thích 
số 16). 

39) Chân nhân người tu hành dắc đạo ; dây dùng nghĩa 

bóng chỉ ông Bái-Công là một vị chân chúa- 


15) Dòng Dảo-tìường (iỡ)rỏc-rách xuống sòng Lưu ('lí) 

mẹ rắn Ựi2) khóc hên đường nghe cũng thảm. 

Máy Mun-tìảng ('hì) chần vằn vê đất Bái (U) chị 
Trĩ (Í5) theo trong núi nghĩ mà thương. 

16) Thấy bủng cừ ai chẳng rượu dè mừng, 

Nghe tiếng lạc ai kliỏng dờn sáo rước. (Mì) 

• Cung -11 ũ* . nhắc lại dòng dùi và sự tích lúc so-.khb-i 
của Bái-Còng rằng : 

Bái-Cùng nguyên dùng dõi vua Nghiêu mà truyèn (tốn 
họ Lưu, ma khi móú khổi nghía (tánh Tan dà có chuyện 
lạ : Bái-còng nh;\n di uống rượu v'è gặp cun rắn trắng dóii 
dưỏ-ng, liồn chém rắn chết. Cach dèm sau có bà già khóc 
bèn đường mà'nói rắng con tòi là Bạch-Be bị Xích-Bế 
(Bái-Cồng) chém. 

Lại những khi Bái-còng đánh vua Tan b- núi Mnn- 
Bãng ; vọ- là TrT-líậu di lìm IhiVy noi Bái-cùng ỏ- có máy 
ngũ sắc bao quanh trôn núi, b- chốn nào có) 111 ày doanh 
chốn ẩy. Trì - Mậu cứ trỏng mày mà tìm dàu dirọ-c dó. 

Mài khi Bái-Còng diì (tánh du-ọ-c TÌÙ 1 thì sai ngirò-i 
(tánh nhạc và di tin cho phụ lào cua nu-ức Tì ìn biết. Ilọ 
ngh( 1 có tiếng lạc di don (tàu họ mừng rò- dem (tòn dịch 
đon ru-óc, thịt 1 -u-ựu dai dằng. v.v. 
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CHÚ-THÍCIỈ: 

40) Bào Ịif| và Bường là hai tên đất đã phong cho vua Ngh iêu 
(2357- Tiền) ià dòng nguyên—thủy của Bárcông- 

41) Sông Lưu ậ 1 ) là dòng họ Lưu. Bái -công họ Lưu tên Bang^p 

42) Khi Bái“công còn làm chức Bình-trưởng, gần khởi nghĩa 
đánh Tần có chém con Bạch~xà như chuyện đã kề trên- 

43) Man - dàng là tên núi; Khi T'ấn - thủy-Hoàng xem ở 
miền đông nam có khí Bế-Vương, bèn đến đó đề trấn ap, Bái- 
công phải lánh qua ở, núi Man-đàng (xem chuyện dã kề trên). 

44) Bái 'Ịỉp Vua Hán-Cào—tồ ìi^tểj^flkhởi binh ở đất Bái nên 
quân quan tôn hiệu gọi là Bái-công. ỳiỊpịS 

45) Chị Trĩ. Lữ-Hậu §/â là vợ Bái-cóng tên là Trĩ, 

cho nên đời ấy kiềng tên húy gọi Trĩ là Đạ-kê, (gà đồng) 

Cung-nứ gọi Trĩ-Hậu bằng chị là theo thói vợ bé gọi vợ cả. 

^6) Sử chép khi Hán-cao-Tồ đánh được Tăn rồi, liền sai người 
đếíì các tinh, phủ, huyện, ấp báo cáo ra tờ dụ kề các điềụ ước về sự 
trị an, thì dến nhà nào cũng có dờn địch và rượu thịt đón rước linh-đình. 


17) Bên clủ-dạo (hĩ) xe vôi ngựa phấn, dỏm thấy lủng bất 

nhẫn những thì thầm. 

trước kim-ỉâu (Í8) xiêm bụi áo bủn, văng biết ý dục 
lưu mủ khép nép. 

18) Xem khi sắc dã nên năm-vẽ (hi)) 

Tưởng cơ duyên hãn trọn ba-sinh (50) 

Tiếp theo lòi cung-nữ : nói rằng : Khi Bối-cỏng đấ đánh 
đu-ọ-c Tăn vào (lèn xứ Chỉ—Bạo, vua T.ần là Tử-anh đi xe 
trắng ngựa trắng (Tử-Anh là cháu nội Tan-thiiy.IIoàng, 
đu-o-ng co tang) ra đau hảng mà Bái-Gỏng khùng no- giet. 

Cung-nữ thấy lòng nhíựi-tù- của Bái-Gòng thì cùng 
nhau thì thầm khen ngọ-i. 

Mài đến khi Bái—Gồng đã vào đến noi cung cấm của 
Tan (tang khi xiêm bụi áo hùn tru-ỏ-c chon lììu vàng, lại 
nghe Bái-còng có ý muốn ô- lại noi cung Tlìn thi cung- 
nu- thấy tí' lộ khép nép, mong (lu-ực Uiửa ùn. 

Ngắm đi ngắm lại tiró-Qg mạo và oai.nghi Bái-còng 
thật đa nến chữ « năm-vẽ » nhú- (tã nói ỏ- đoạn năy năm 
sắc doanh trên núi Man—đang thì cung-nừ tu-ỏ-ng han có co*- 
duyèn đưọc Bái-eóng ỵèu, may mà đu-ọc trọn ưcrc ((ba.sinh)). 
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CHỦ-THÍCH : 

47) Chỉ-đạo $*?ễ. tên đất, xú- Chỉ-dạo ở gần Cung Tần- 

48) Kim—Lâu iẾríệ- lầu sơn son thép vầng • 

49) Năm vẻ : chữ gọi là ngũ-thề lT/fị năm sắc hoặc gọi là 
ngũ—vần. Một đám mây có đủ năm vẻ là đám inây ứng điềm 

lành, hoặc có triệu Đế-vương hưng khởi- 

50) Ba-sanh, chữ gọi là Tam-sanh -Zlíỉ: (Điền năy có hai 
điền khác nhau, nhưng thường dùng chung một nghĩa là nguyên cổ 
duyên vợ chồng từ kiếp trước. Hai diền ấy là : 

1 ‘) Truyền-đăng-Lục chép: một người chiêm bao thấy 

đến trước một vị sư già, một nén nhang dốt đang cháy còn sợi khói 
nhỏ ; sư già chỉ nén nhang mà nói đó là một nén nhang nguyên 
của một người đi cúng lễ- Nay cách ba dời mà nhang còn dỏ- 

2') Cam-trạch-dao ÌtỉỆ-ẳẾ chép ^ E^òrng Lý-Nguyên cùng 
ỏng sư Viên-trạch quén nhau- T r ạc.h thường nói chúng ta quen nhau 
vlá hai đời rồi, lại hẹn sau 12 năm sẽ gặp nhau tại chùa Thiên- 
Trúc Lý-Nguyên y ước, đến thấy một người trẻ chấn trâu hát 
răng : Tam sanh thạch thượng cựu tinh hòn. Thưởng nguyệt ngâm 
phong bất yếu lòn. Làm quí tình nhân viễn tưởng phỏng- 
Thừ thân tuy di tánh thường tồn. 

<ff tfc'H Aìễrô tk 

(l) Đá ba-sanh khắn tình sy ; thú vui trăng gió nói chi thêm buồn. 
Thấm nhau thẹn với tình nhân ; Thán nầy tuy khác tánh còn 
như xưa- 


19) Bất kỳ may gặp hội rồng bay (51) áu lửa bén hương 

lảy (52) cho đủng số, 

Giải cấu rủi nhằm hơi khĩ-tắm (53) nỡ hoa trôi 
nước chảy (5ị) cùng oan tình! 

20) Hẳn quan gia (55) mà thực dạ ái-nhán (56), 

Đành Thánh Thế (57) nỡ đe ai oán-nữ (53). 



May đưọc như thế, hẵn là không hẹn mà nên gặp hội 
«rồng mày » (như cá gặp nưức như rồng gặp mây) thì 
cững trọn nguyền hưưng lửa ba-sanh đíĩ nèn đáng số may 
mẳn. Ay là lò-i cung nữ ao ưức đưọx gặp Bái-Còng. (Vì ehír 
Long-Phi Ty-Thũy leỊ^-lỉ^K 1 'ùng bay ỏ- sùng Ty.Thủy trong 
chuyện Bái-Cồng). 

Nếu rủi gặp phiu líạng-Vũ thì thiệt thòi quá,hóa ra vô duyên 
vô vị như hoa trôi nưỏ-c chay;càu thư xu-a đà nói(( Thủy lưu hoa 
tạ lưỏ-ng vỏ tình hoa lròi nưỏ ' c „ chả y có 

tình gì đàu. 

Ỵậy thì xin ngài đẩ có tiếng là khoan nhàn,ái nhàn thì ngài 
có lòng nào ghét bỏ chị em chúng tòi phiu le loi duyèiv phận 
của gái không chòng. 


CHÚ-THÍCỈI : 

51) Rồng bay ; Long Phi ■pk jj\^ trong kinh Dịch có chữ. « Long 
phi tại thiên ” : Rông bay trên trời (Ví khi vua lên ngôi). 

52) Lửa bén hương lây. Người xưa dùng hương lửa mà thề 
nguyền trước quỷ thần- Kinh Phật gọi sự khế hợp nhần-duyên vợ 
chồng là « hương hoa nhàn duyên ». 

Thơ Bạch"cư"Dị : Hương hỏa nhân duyên cửu nguyện đồng 
Cùng nhau hương hỏa nhàn - duyên từ ngày... 

53) Khỉ tắm. Người nước Sở bình phầm Hạng-Võ gọi là con 

khỉ mà đội mão : mộc hầu nhi quan Hai chữ ấy tác 

giã muốn khôi hài cắt nghĩa den : mộc là tắm, hầu là khỉ cho vui ; 
chứ thât ra mộc hău là con khỉ độc- — Hạng-Vũ giữ tánh khờ và 
hung bạo nên có lời bình phầm nhơ thế- 

54) Hoa trôi nước chảy « nghĩa như dã kề ở doạn trên *. 

55) Quan-gia . '|r ỈẲ Sử Tống chép lời Công-Chúa Vĩnh-Ninh nói vớ; 
Tống-thái-Tồ « Quan gia tác thiên-tử nhựt cửu, khởi bất năng dụng kim 
trang kiên, dư thừa dĩ Xuất nhập ’ẼÍỆ.^fi^-' : Ỷ.Đ l KsL^sẾ 

Ngài làm vua đã lâu, khá lại không thề dùng cái kiệu bịt 
vàng ma di vào ra sao ? 

56) Ái-nhân là yêu người- Bái-Công có tiếng khoan-nhân 

ái-nhân, lòng nhân rộng rãi hay yêu người- 
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CIỈU-ThỉCH: 


(57) Thánh-thế là đời của Thánh. — Vua có đức như 

Nghiêu Thuấn gọi làThánh-Thế- 

(58) Oấn-nữ %ếjc Mạnh-Tử nói : nội vô oán nử trong 

không gái không chồng... ý nói đời thạnh trị mọi người có lứa 
đôi eó sự nghiệp. V. V. 


21) Ầu-ca (Õ9) tluiõ ■ ỉ/ổ cùng Thuấn-Vũ (60/,- Cao-Dao, 

Hậù-Tẳc nào ngăn (61) 

Hngần-Hoáng (62) khi lại với Thang vân (63), Y- 
Doãn, Chău-Công há cấm. 

22) Sao trong trướng chưa chút chi mát mặt, 

Mà ngoài sân 'đá lắm tiếng oai tai ? 

Tiếp theo cung nữ lấy chuyện xưa mà ví chuyện đương 
thòi rằng « Khi vua Hạ-Vũ nối ngôi vua Thuấn thì trong thiên 
hạ hao nhiêu người trẽ,già,trai,gái đến mừng rỡ chúc tụng, 
thì những ỏng tòi tài giỏi nhir Cao-Dao,riậu-Tằc sao không 
cấm ngăn sự àu-ca. 

Lại như khi Thành-Thang Vìín.Vương ban ân đức 
cho dàn,thì (tiĩ biết hao nam phụ,lão ríu, đem lụa vàng ( Huyổn 
hoàng ) đến dàng tiến chúc mừng thì những ông hiền thẫn 
như Y-Doãn, GhiUi-Công ỊgỊ^y. chẳng cấm. 

Vả lại chị em chúng tôi (V trong màn trưtVng đa đưọ-c 
chút ân huệ nào dáng gọi là mát mặt, mà các tướng sĩ ơ 
ngoài dà buông tiếng oi tai ? 

Đoạn nay nói Bải-Còng có ý muốn <>• lại noá cung Tần, 
nhưng bị lòi can ngấn của các tòi văn võ là Trưo-ng-Lưong 
vầ Phàn-Khoái nên cung nìr trách giận Trương - Lương, 
1'hàn-Khoái V. V. 

(IIai doạn trên này deu ngụ ý của lác-giả chỉ trích ke 
sạm nịnh lúc bấy giò' .) 



CHỦ-TtíỉCH: 

(59) Âu ca tlĩấk là bài hát chúc tụng ằn đức của Vua. 

(60) Thuấn # vua Thuấn (2255 Tiền) nối ngôi vua Nghiêu. 

Vua Vú ^ nhà Hạ nối ngôi vua Thuấn. 

(61) Cao-Dao Ạtậ Hậu-Tắc là hai hiền thần giúp vua 

Thuấn, vua Vú- 

(62) Huyền Hoàng Màu đen, Màu vàng. Sách Mạnh-Tử 

chép : Tuy khuyết sĩ nữ, phỉ khuyết huyền hoàng, thiệu ngã Châu-vương 
ân hưu: Ké Sĩ nứ thảy vui vẻ đựng trong khay những cây lụa màu 
huyền màu hoàng đem đến dâng vua nhà Châu đề câm phục ân đức 

của vua í? ỷỉ 

(63) Thang,Văn ỳặrỶ Tên hai vị Đế-vương vua nhà Thương 
"ẩ nhà Châu íặ (Thành Thang nhà Vương, Văn Vương nhà Châu)- 

(64) Y-Doãn Châu-Công là tên hai vị hiền thần 

làm tồi vua Thành-Thang và vua Văn-Vương. 

(65) Oi tai. Oi là làm rộn- Oi tai t làm ồn ào rộn rịp nghe 
chác tai khó chịu. 


23) Ngaó ngán thay nắng chẳng thương hoa, 

Ghê gớm bấy mây nào xót nguyệt. 

Tiếp theo ý oán hừn của cung nữ- nói thêm rằng: ngao 
ngán thay nắng kia có yẻu gì đến hoa và ghê gỏ-m bâ'y mây 
nào xót nguyệt. Nắng là bỏng mặt tròi ví vua Hán cao To 
(Bái-cỏng). Mày có nghĩa là mắy theo rong (Ván tùng long 
#fêfci) chí các cận than của Ilán Cao-Td là Trtro-ng 
Lưo-ng và Phàn khoái. Iỉoa và nguyệt ví Cung nữ. ((Nắng 
ví Hán Cao-TỎ. «Mđy» ví Tru-o-ng Lu-o-ng, Phàn Khoái vì 
Trư-o-ng Lư-ơ-ng, Phàn khoái can ngăn không cho Bái-công 
ư lại Cung Tần nên cung nữ- oán. 
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24) Ngọn xích xỳ (66) ùn ùn ve Bá-Thượng (67), hoa 
trôi nược chảy lạt lẽo thay tình, 

Má Lam-đĩên (68) dượi dượi đề Quan-Trung (69), 
phấn rũ hương phai bẽ bàng bấy phận- 

Tiếp lòi oán trách của Cung nữ rằng : khi đã kéo cờ (lỏ 
(xích xí) vò Bá-Thượng rồi thì còn gì nữa là mặn nồng, 
chị em chúng tôi sẽ là «hoa trôi nước chảy)) lạt lẽo thay 
tình. Chị em chúng tỏi (lù có đẹp như tièn nữ iV Lam- 
Bi'ỗn cũng đè sót lại (tất Quan-Trung cho phấn rũ hưưng 
phai bẽ bàng vứi thân phàn đó thôi. 


CHÚ-THÍCH: 

(66) Xích xý Cờ đò, là hiệu của vua nhà Hán tức Bái 

Công. 

(67) Bá Thượng là tên nơi Bái Công đóng quần. Sủ ký chép • 
lúc bấy giờ Hạng Vô binh 40 vạn ờ Tân phong Hồng Môn ị Bái- 
Công binh 10 vạn đóng ở Bá Thượng. 

(68) Lam-Điền lẫỉR tên Huyện lỵ tại xứ Thiềm Tây, phủ 
Tây An, có núi Ly Sơn, theo dọc núi ấy có núi Lam-Biền là nơi 
có mò ngọc có tiếng đẹp nhất. Núi ấy cúng gọi là Ngọc Sơn (Má 
Lam-Hiền là dẹp như ngọc hay là má ngọc ). 

(69) Quan Trung ItíỊtỊ* là Hàm cốc~quan iỄI&ịỊIỊ địa đầu nước 
Tần. Sử ký chép: Quân SỞ đánh ban đêm, chôn sống quân Tần 
hơn 20 vạn dư rồi kéo qua thành phía nam là Tân~phong đề cướp 
đất Tan, song ờ cừa ải Hàm Quan có quân Tần đóng giữ rất nhiều 
nền quân Sờ vào không được • 
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25) Nín thì những đeo sần ngậm tủi, 

Nói ra dường ẻp dấu nài yêu. 

26) ĩ rật bánh xe (70) lả bởi tội Lý Tư (71) nào ai 

dem nhứt tiến khuynh thành (72) mả dượng 
Tổ (73) gọi vong Tằn cho đủng, 

Dơ roi ngựa (7Í) ấy nức danh Cháu-Hận (75) lẩy 
ai đủ thập thần trị quốc (76) mà thầy Nho 
(77) rằng trợ Kiệt (78) nén tin. 

Nếu chị cm chúng' tòi lặng im không nói cho rõ le 
thị phi thì vẫn cử chịu đeo SÌ.ÌU ngậm tũi mai. Mà n?;u nó* 
ra thì hình nhu- chị em chúng tỏi cố Ý muốn cho ngài (Bải 
Còng) phải bị chúng tỏi nài ép sự thưo-ng yêu. 

Vậy xét lại sự thật là thế này: sỏ- dĩ nưỏ-c Tần mất là 
bỏ-i tội Te tu-ó-ng Lý Tư, chó- phái đàu chị em chúng tôí 
đem nhan sắc nghiêng thành làm cho Bái Còng mè say,mà sọ- 
thất bại nhu- lòi Phàn-Khoái (Du-ọ-ng Võ) nói Cung nìí- làm 
cho Tăn vong. 

Vả lại,chó- có bảo bọn đàn bà làm cho vong quốc.Thữ- 
hỏi nhu- đừi nhà Châu có bà Àp Khụ-o-ng Ệ3 !§. vọ- vua Vo 
Vu-o-ng đíì giú[) con là Thành Vu-o-ng mà nhà Châu đu-ọ-c 
thạnh trị.Nôn (ìẩ có tiếng khen thẻm ApÍKhu-o-ng mói đủ 
số mu-ò-i ngu-ò-i tôi trị nu-ó-c (thập than trị quốc ).Mà thầy, 
nho ( Trưo-ng Lu-o-ng) nói chúng tòi như nàng Muội IIỹ 
(tã làm cho vua Kiệt nhà Ilạ hoang (làm mà nu-ỏ-c phải bại 
vong lại gọi là nên tin ? 

CHỦ-THÍCH: 

(70) Trật: nghĩa ià sầy, mất. Bánh xe chữ gọi là Qủi. *ặth Trật 
bánh xe nghĩa bóng là mất nước. 

Theo lời Quản tử chép : Quốc qủi bố ư vị hình, cứ kỳ 

dĩ thành thừa lệnh nhi tấn thối, vô cầu ư dằn, vị chi quốc qui 

nghĩa là 

lẫn xe của một nước sẳp đặt từ khi chưa có hình tích, rồi khi dã nên 
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CHỦ THÍCH : 

roi cứ nói theo, hiệu lệnh mà cho xe đi tới lui tùy ý, không cău ở 
nơi dàn thì gọi là xe nước- Ý nói khi dã tính được sự giàu mạnh của 
nước thì nước được vững, như cho xe lui tới mà không cầu ở nơi 
dân- Cho nên trật bánh xe lãy ở ý đó nghía là mất nước . 

(71) Lý-Tư iệệỷi là tề tướng của Tăn, nhân vua Tần thủy 

Hoàng đã băng, Tư làm tờ chiếu giả, giết thái tứ Phò-Tô -ỊA 
]ập thứ tử là HS-Hợi lên ngôi, quốc hiệu là Tân nhị thế 

Về sau, Triệu-Cao /£ỂírÌj là hoạn quan lại mưu giết Hồ-Hội, làm 
chiếu giả lập Tử Anh là con Phò~Tô mà lập hiệu Tân-Vương 
bỏ hiệu Nhị thế; lại 'lựng cung A phòng, tiêu phí xa xý, oán vọng 
cùng khắp phải mất nước- 

(72) Khuynh-thành người đẹp làm cho nước phải nghiêng 

dồ (mất nước) Kinh thi Triết phu thành thành, triết phụ khuynh 

thành đàn ông giỏi dựng nên thành, đàn bà 

dẹp làm cho nghiêng thành. 

(73) Dượng Võ, chỉ Phàn-Khoái- Vì Phàn-Khoái có tước phong 

là Vô-Dương-Hầu . Khoái lại là em rề Lữ-Hậu, vợ Bái 

Công, theo tục thường gọi « dượng» là chị dâu gọi người chồng của 
em chồng. Cung nữ ý xưng là vự Bái-Công nên gọi Khoái là dượng - 

(74) Dơ roi ngựa-Dùng nghĩa bóng, chữ Trước tiên tiên 

của chàng Lưu-Côn ĩ^, nói chuyện chàng Tồ-Dịch 7JtS-kíẺ (Lưu- 
Côn viết thơ với một người thân nói rằng: « Ta gối giáo đợi sáng, dề 
bêu đầu giặc đề giẹp yên xứ Trung Nguyên- Song chỉ sợ Tồ Sanh 
(Tồ-Dịch) giơ roi ngựa chạy đến trước ta v.v- 

v (75) Châu-Hậu ID/Úr là bà Hoàng Hậu đò-1 nhà Chầu, tức là 
bà Ap-Khương dã nói trên- 

(76) Thập-thần TẼ mười người tôi là Châu-Công-Dán llTỈ^ jí 
Thiệu-công-Thích Thắi-công-Vọng A Jb Tấc-công 

Vinh-Công Thái-Dlên A ị|JĨ Hoằng-Yên BậTt Tán-nghi-Sanh 

Nam-Cung-Quát ịế )'Ẻ A và một bà Ap-Khương èí (íc 
là mười người tôi nhà Châu, như lời Cung nữ nói « lấy ai đủ thập 
thăn trị quốc >> . 

77) Tháy nho. Trương - Lương i tK Ệ nguyên có 5 đời làm 
tướng nước Hàn . Khi nhà Tần dánh Hàn mất. Lương bán 
hết sản nghiệp, đến Thương hải thuê một tráng sĩ có nghề dánh 
cái chùy, chờ xe vua Tần di ngang qua bãi Bác-Lãng Sa mà đánh. 
Tuy đánh không trúng nhằm xe của vua Tăn, cũng dã làm cho Tăn mất 
vía, Vua Tần sai tìm bắt Lưong trốn dến xứ Hạ-Bì đoi tên họ- Sau 
Lương theo Bái Công làm mưu thần được phohg tước Lưu Hău (g ÍT . 
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CHÚ THÍCH : 

Sử ký chép Trương Lương có xưng là nho nhã khí tư?ng 
nên cung nữ gọi là « Thầy nho 

(78) Trợ Kiệt : giúp vua Kiệt • Nàng Muội Hỷ ~ỷẶ 55 
là VỌ" vua Kiệt nhà Hạ- Nàng là con gái họ Hữu Thi, có sắc đẹp 
mà không có đức lành ; lại ưa ăn mặc như đàn ông, đeo cung tên 
đi săn bắn và hay nghe bọn hoạn quan sàm nịnh ; xây dựng lâu dài 
suốt ngày đêm, ham mê tửu sắc, làm cho vna Kiệt bỏ phế việc 
nước, nhân dân oán vọng, các chư hầu bỏ vua Kiệt mà thăng vua 
Thành thang lên ngôi • 

Vua Kiệt phải bị giam ở Nam-sào, Ờ đó cùng chết với Muội-Hỷ- 


27) Trợn con ngươi (7Sa) không gằm cuộc tang thương(7ữ) 
Uốn cái lưỡi (80) chỉ dày duyên phấn đại{81). 

28) Mặt bán thịt mới mua duyên năm nọ, chẳng qua 

binh dì nó đảnh ghen thay. 

Gan cắp dùi làm mất vía ngáy xưa, cũng vi bởi 
chúa mình tây giận mãi. 

Tiếp theo lòi cung nõ' mắng Phàn Khoái rằng: Sao ílẩ 
trọn COII mắt mà xét tinh hình cuộc thố lại không gam dến 
cuộc tang thưcmg. 

Lại mắng Trương Lương rằng đà biết rlùng ba tấc lười 
(ti thuyết khach lại lam mưu thán cho Bái Còng,cỏ lài năng 
nhu- thố mà không (te ý noi chuyện quan trọng,mà chỉ uốn 
tấc lười mềm mà nói dày vò duyen phấn S0I1 của bọn con 
gái đàn bà làm gì thèm lắm chuyện (có bẩn chép (I Liếc )) con 
ngưoi không găm cuộc tang thương), 

Cung nữ còn mắng thèm Phàn.Khoái rằng: Mặt hán thịt 
mới mua duyên năm nọ,chẳng qua binh di nó (tánh ghen 
thay nghĩa là Phàn.Khoái nguyên làm nghe bán thịt,sau theo 
Bái Còng mà lập thản Khoái lại là em re Bái.Còng, vợ Khoái 

là em Lữ-llậu, 

Lại mắng Trương-Lương rằng có gan dùng tráng sì cắp 
dúi (tánh vua Tan tại bải Bát.Liing-Sa lam cho vua Tan mất 
vía là vì chúa mình mà lảy giận đèn Tan, làỵ giận (ten Cung 
nữ. 
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CHU-THI CH : 


(78a) IYọ-n con ngưưi : Sù- ký chểp khi Phàn-Khoái vào cứu' 
cấp Bái Còng ở tiệc Hồng-môn hội-ẫ;n, Hạn;; Virtrng thấy Khoái 
có khí vũ tráng kiện, mắt trợn gân rách khoé, tóc chửng dựng 
dậy chỉ lên tro-i, thì khen tráng sĩ rồi cho mà-i thịt và rượu. 

> (791 Tang thư.yng 4kijt Dàu ba , bãi bề hóa cồn dàu, nói sự 
biến dời cuộc thế- Lừi tiên nữ Ma-Cô nói đá thấy một no-i 

ba lần hóa bãi bề và ba lân hóa con dàu (Liệt tièn truyện 

M/CÍỆ-). 

(80) Cái Iưữi- Sử ký chép : Lưu hau nDP là Trưo-ng-lưo-ng 
có nói... nay chỉ dùng ba tấc lưõú mà lù n thầy Vua : Kim dĩ tam 
thốn thiệt vi đế giả sư TT ílắVụLTỂĨíĩ - Có bản chép « Ưốn 

tấc lưỡi >y tức là sx Thốn thiệt >y 

(811 Phấn là phấn trắng dùng chất tinh của chì luyện thành phấn- 
Đại là thứ vỏ con ốc có mau -ùcn xanh dùng kẻ mày đàn bà, gọi 

là Loa đạị 

Phấn đại là đồ dùng trang điềm của phụ nữ. 


29) Sức bạo nả cũng lao lư dưới bệ (82) 

Trang với ai mà thỗ thề bèn mán (83) 

30) Có ohăng loài bảo ngọc mè tình, ngán giọt dãi phú 

ông (Si) cũng phải. 

Nào những hè hương hoa chực phận, I1Ữ dứt lòng 
du tử (85) cho cam. 

Cung nữ còn mỉa mai thèm những lỏi hảo Phàn- 
Khoái rằng sức lực có bao nhiêu mà cùng hăm he' dọa 
nạt ỏ* dirói bệ - rồng là khi Phàn Khoái vào cấp nạn Bái Công 
ỏ - Hdng-mòn. 

Lạt mắng Trương Lưo-ng có lòng trung tín với ai inà 
cũng lo toan việc mưu này kế kia ỏ- nơi chỗ màn trướng 
cua Bái-công. Vì nguyòn Trường Lương, dà năm đòi làm 
tưó-ng của nư<Vc Hàn, nay chăng qua theo Bái-công là 
dựa thế lực chỏ- phai dàu Lưo-ng cỏ lòng trung tín thực. 
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Cung nữ lại nói: Nếu bảo, rằng Bái Cồng thấy châu 
báu vàng ngọc và kho tàng của Tìỉn nhiòu mà Bái-eông 
thèm chay bọt dãi mà can ngăn cũng đáng ; chó- vốn 
ỏ- đày toàn là ngu-tYi cung nữ đang hưo-ng hoa chụ-c go -1 
thân phận, sao lại nõ- dứt lòng ke du tư (Bái Còrig) chõ 
dành . 


CHỦ-TIỈÍCH : 

(82) Khi Bái Công đền hội ầm ở Hồng môn, có co- nguy đến 
tánh mạng, thì Phàn Khoái đã đến nơi cứu cấp có thái độ rẵt dóng 
mãnh và can cường nên Hạng Vương phải trọng đãi mà Bái Công 
cúng được thoắt nạn . 

(83) Sử ký chép chuyện Trương Lương khi làm mưu thăn cho 
Bái Công thì tuy lo toan kế hoạch ở nơi màn trướng mà quyết hơn 
ở ngoài nghìn dặm . 

(84) Khi Bái Công muốn ở lại cung Tần thì Trương Lương 
hòi rằng Ngài muốn làm vua Hán thì nên bỏ cung Tăn, nếu muốn 
]àm ông nhà^giàu thì nên ở lại cung Tăn v-v.-.( Sử ký chép) 

(85) Khi Bái Công dánh được Tần rồi về thăm làng cú là 
xứ Bái, cùng phụ láo uống rượu và hát bài Dại-phong-ca Ả iKitịít 
có câu... Du tử bi cố hương.., ịịẾ^^Ìiỳ nghĩa là kè đi 
ra ngoài thương nhớ nơi làng cú . 


31) Thuở đòng cu- (86) lòng sỏ- háo sao chiu ? 

Nay táy nhập (87) sức hữu vi ìaí cấm ? 

3?) Một là hởi dựt mình oai chín quận (88), phải 
lánh ra đảnh đề tướng-quán (89) vào. 

Hai là toan theo dấu thú năm hồ, đề dành lại 
lần đem Táy-tử (91) hước. 

Cung nừ hỏi [Ỵinmg Lưo-ng Phàn khoái rằng sau khi Bá* 
Còng còn dưo-ng b- lánh chốn bòng scrn thì Bái Còng có ý ưa 
gái (tọp và cùa. ciii thi lại chiu then lòng sử háo ấy? mà nay khi 
dã do luróng tđy mà dến dày là khi dà hưng khỏ-i làm gi muốn 
gì du-ọ-c nẩy sao lại cấm ngấn klìòrm cho Bái Còng dưo-c như 
lòng si'r háo là sao ý 
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Hoặc giả các ồng sọ- Hạng Vu-o-ng có oai phong lẫm liệt 
làm cho chín quận phải dựt mình SỌ-, mà các ồng phã 1 
chịu lánh (ti no-i khác (te cho Hạng Vu-o-ng (Tu-ứng quàn) vào 
Tíĩn Cung chăng! Iĩaỵ là các ông có V muốn tu- kỷ cho thỏa 

(ỊP 

ý mình như ông Phạm Lai ngày xưa chực (te đem chị em 
chúng tòi (ti vó-i, như Phạm Lãi (tem Tày Thi cho-i Năm Hd 
cho thích chí ? 


CHÚ-THÍCIỈ : 


(86) Đông cư ở miền đồng: Sử ký chép: Khi Bái Công 

còn ỏ- miền Đông Sơn, có tánh ưa tửu sắc và tài bạch . 

(87) Tây nhập vào miền tây. Bái Công do miền Tây xứ 

Hàm-Dương mà vào nước Tần. 

(88) Oai chín quận. Khi Hạng Vó tự lập mình làm Tây-sỏ. 
bá-vương i?l^|pị3í thì oai quyền trùm khắp chín quận phải sợ 
phục. 

(89) Tướng quân là gọi Hạng Vũ tức Hạng Vương. 1 

(90) Năm hồ : Chữ gọi Ngũ HS Sách Trương Bột Ngỗ 

lục ehép tên Năm Hồ là TháiHồ **$. Sắch 

Sừ ký sách ần lại chép Nấm hồ là: Thái Hồ 

Bồng-Bình ỈI D 1$Ì Bành-Lãi ễiìlé Sào-Hồ iặìậỉ và Giám-Hồ 

(91) Tày Tử sỉ-Ị* tức là Tầy-thi cũng gọi là Di-quang 
nguyên mọt người gái quê ờ xóm Vũ-La -^.n . Đời Xuân-thu, 
mưu thần cùa Việt-Vương là Phạm Lâi đá mua Tây Thi dạy dàn 
hát và cách chầu hầu đề dâng cho Ngô Vương, làm cho Ngc Vương 
say đắm mà phải mất nước. Ảy là dùng kế mỹ nhân mà trả cừu thù 
cho Việt Vương dã bị thua Ngô Vương- 

Sau khi phục thù đá thành cổng, Phạm-Lãi không xin chức tước, 
c hl xin Tằy Thi rồi cùng xuống thuyền đi chơi rong ở Năm hồ về 
*au biệt tích. 
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33) Đã dẳng nghét một liền thuốc độc (92) 

Lại chua le ba tấc livữi mầm (93) 

3 ị) Bởi lẻ loi vi phận khách bình bồng (.94), lần kim- 
giáp (95) de hoi hương chẳng thấu. 

Ví may mãn như duyên ai ky trừu (96) (lặng bích~ 
y (97) chi chút hụi náo rơi. 

(lung nữ van l.han : (11 1 ị em chúng lồi (tã đắng nghét 
nhu* bị uống mọt lieu llmốc (tộc, mù còn nghe các ông 
nói chua chát thay, sàn lliidm thay, các ỏng khéo uốn bá 
tấc lirò-i mèm. 

Chị 0111 chúng tỏi bửi lo loi iihiv eánh bèo trôi làm 
thán phận mọt ngu-<Yi khách (")• xứ ngircYi cho nên không 
(tu-ọ-c may mắn (iirọ-c thấu hoi hirong- sang (]UÝ b- noi áo 
giáp vàng của Hái Công. 

Nếu chị om chúng tôi may mắn (tinrc nhu- ai nâng 
khăn sira túi, thì chi (tốn noi phai mang tiếng «Bích y» 
làm cho bụi Íiím (ten mình. 


CHÚ 'ỉ Ilỉ(.11: 

(92) Khi Phàn Khoái can Bái Công chớ nên Ở lại cung nhà 
Tăn thì Bái Còng khồng bằng lòng lại không nghe lời- cho nên 
Trương-Lương nói thêm càu : 

«Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, độc dược khồ khầu lợi ư 
bệnh. nguyện thính khoái ngốn^: Lời nói ngay nghe trái tai, nhưng có 
ích cho việc làm, vị thuốc độc uống dắng miệng mà có ích cho 
bệnh xin Ngài nphe lòi nói của Phàn-Khoái rcĩ s ntế 

(93) Lưõá mềm (xem chú thích số 80). 

(94) Bỉnh bồng PPtÉẾ . Bình là cánh bèo, bồng là cây cỏ bồng : 
bèo sanh trên nước thường trôi nồi Ở không định nơi, cỏ Bồng sanh 
trên bãi bề như một chùm lá thông, mối khi gió thồi cỏ lãng chạy khắp 
nơi cũng như tai bèo, ví người ở rày dây mai đó, 

(95) Kim giáp áo giáp bằng nhử ng mảnh thép cứng kế 

lẫn với sợi tơ bện thành áo mặc đề đỡ tên bắn. Lần kim-giáp là cái 
áo giáp làm từng đoạn thép cứng. 
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CHÚ THÍCH: 

(96) Ky Trừu -&■vẩ’ là cái nia, cái dần, cái choi, cái cào v-v... 
là đồ dung của người đàn bà coi việc rội trọ’. Sử ký chép khi ông 
Lứ-Côog muốn gả con gái là Lữ-Trĩ CÍIO Bai-Cong, co noi : Than 
hữu tức nữ, nguyện vi quý Ky-Trửu thiếp : Tôi có đứa con nhò, 
xin lam tieu thiếp nguyện giúp việc ky-trửu cho ngài là ồng Quí 

(ií ầ** ) 

(97) Bích-y là cái áo vách : Vách làm hai lớp đề cất hoặc 

dấu vật gì ở trong. 

Khi Lữ-Hậu và Thàm-Tự-Cơ VhấprỊL là vợ và gia than cua 
Bái-Công bị Hạng-Vô bắt giam chung một nhà thì Lữ-Hậu dã có tư 
thông với Thầm-Tự-Co' ; về sau Bái-Công băng, Huệ-Etế còn nho, 
thì Lữ-Hậu lên cầm quyền trị nước, ở trong Cung có xây vách hai 
lớp iề dấu Thầm-Tự-Ccr (V trong cho tiện khi tư thông VỚI nhau. 

Nay Cung-nữ nhắc lại chuyện cũ của Lứ-Hậu đã mang tiếng 
xấu... mà tự xưng Curíg-nữ nếu được làm vự Bái-Còng thì đâu đến 
nỗi mang tiếng như bụi lấm nùnh. 


35) Lượn 3 bao-dung (93) dù quyết hẹp hòi 
Tứ minh-đạt (99) củ đâu ỉằm lỗi. 

36) Nào thuở trước núp rừng cày, nghe lạc ngựa, thấp 

thoáng bủng dù dạng kiệu, nhũng than thầm 
chi cả trượng-phu (100), 

Đến háy giờ ngôi lầu ngọc ngấm tranh người, 

xôn xao trên nệm dưới mủn. lại tám xỉnh ngôi 
cao Hoáng-Dế (101). 

Cung nừ trách rằng neu như 1’hàn Khoái, Trưo-ng Lưưng 
có bụng họp hòi khùng bao dung cho chị em chúng tôi thí 
mặc,chư nhu- Bái Còng ngài cỏ tư sáng suốt và độ lưọ-ng ỉứn 
rộng thì đe nào lại lam 1 oi ru. 

Vả lại sao Bái Còng ngìti khùng nghĩ lại nhỏ- đốn khi ngài 
lánh vua Tan-Thủy-ỉỉoang ự rừng núi Mang-Dãn, mỗi khi ngài 
thấy bóng kiệu tàng, xe ngựa của Tàn-thuy-Iỉoàng thì ngài cứ 
than rằng:« Như vạy là chi cà trirựng phu >). Hèn bây gi ừ ngài 
đẩ làm nôn Hoànglitế ngoi 1 KVĨ bệ ngọc mà ngắm chị em chung 
tòi (tọp như tranh ve mà (tùng nhiêu XOI1 xao tròn nệm dưới màn 
chực mỉu hạ Ngùi,mà Ngài lại làm sính ngòi cao Hoàng-Đế ? 



CHỦ thích : 

(98) Bao dung là rộng lòng dung thứ cho người. 

(99) Hoát Đạt P&Ẩ là rộng' rãi có dộ lượng lớn- 

Minh Đạt là sáng suốt soi xét đến nơi dến chốn- Hai chữ Minh 

Đạt cũng như Hoát Hạt- Có bàn chép Hoát Hạt- 

(100) Chí cà trượng-phu : Sử ký chép : Khi Bái Công theo 

miền Hàm Hương xem rua Tân Thủy Hoàng, Vì Tần Thủy Hoàng 
xém khí trA-l biết miền Hàm Hương (Mạng-Hản) có khí Hế~vương 
thì Bái Cồng thường than rằng: Chao òi! kẻ đại trượng phu phài nên như 
thế ấy. Hó vì Tăn Thủy Hoàng đi có đủ cờ quạt kiệu tàng di 
hầu hạ nghiêm trang nên mới than |ò-i ấy. (Ta hồ dại trượng phu 
dưỡng như thị )• 

(101) Hoàng-Hế L vua. Hai chữ hy do Tần thủy Hoàng 

đặt ra trước. Sử ký chép khi Tần thủy Hoàng đá thống nhất thiên 
hạ rồi, có thiết triều dề bàn việc quốc - sự và đặt ngôi thứ danh hiệu- 

Hình thần tâu rằng xưa có Thiên~Hoàng Hịa-Hoàng 

và Thái-Hoàng =Ề| . Thái-Hoàng là vị vọng tối cao, xin 
đặt vị vua là Thái-Hoàng- Tân-thủy-Hoà-ng khồng chịu, bào nên bò 
chữ thái mà đặt là Hoàng-Hế 3 ^^? Lại bảo về thế thứ đế hệ 
thì bắt đău đặt chữ thủy "íố nghĩa là đầu tiên, Thủy Hoàng 
iêM về sau nối theo thì đặt nhị thế Hời thứ hai- Tam 

the Hitì: lần mãi mãi đến vạn thế V. V. 

Nay cung nứ muốn nói Bái Câng bẳt chước Tần Thủy Hoàng 
mà khống sủng hạnh dến bọn Cung Nữ. 


37) Tuy cách mặt khácli còn lạ khách, 

Nlurn Ị soi ợưrng m ình non yêu mình. 

33) G'V Ì'IV) lòm màn hiếu sẵ;‘ (102) ngày xira thì này 
chi hất liều (103) (li (lòm, mất nào sắc cũng 
không cơ cất ngọc (10;) 

Chi đến nỗi kết (luyèn (10Õ) dâm quạnh, song mà 
ý Ệti trung (106) có bức, tay nay mềm cùn hơn 
kẻ che gươm (101). 
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Tuy chúng tòi (tối vứi Ngài còn cách mặt, chúng' tỏi 
lả ugưoũ hình bong' noi khách địa, ngài cung là ngưòi làm 
khách b- (tất Tàn này, hai bèn đou là khách cả, còn xa lạ 
nhau; chó- chị cm chúng lòi tụ- biết có sắc tuyệt thố mỏi 
khi soi gu-o-ng nhtn nhan sắc thì mình tụ- yôu mình thiíy có 
dung mạo tuyột ụ-ììn. 

Vậy thì xin Bái Cồng ngài giả gu-ọ-ng làm màu hiếu sẳc 
ngày xưa là khi ngài còn ỏ- Bòng So -11 vốn có lòng hicu 
sac có ai dòm, mà dù cổ ai muốn hại ngài nhu- Chạm 
Tăng do- tay cất ngọc ((quycto de ra diíu quyết giòi ngài 
cũng có chị em chúng tòi binh vực ,11 gài (tày, họ dù có 
(tôi mắt sắc cũng khùng có co- mưu cất Iigọc, 

Bẩ có chị em chúng tòi binh vực thì ngài (táu (ten noi 
nửa (tèm sọ- Hạng Võ (tánh phai (ti tìm [lạng- Bá mà xin 
kết hòn nho-n, sau (tu-ực nho- Ilạng Bá ra nĩúa gưo-m ỏ- 
tiệc rưọ-u Iiòng Mòn mà che cho- chò ngài khỏi bị mui gưo-m 
mưu sắt cua Hạng Trang. 

Tay chị em chúng tòi tuy mèm- nhu ng có tình yệu dấu 
cũng hon Iíạng Bá la ke che gu-o-m cứu ngài b- 11'òug Mòn 

CHỦ THÍCH: 

(102) Hiếu sắc ệĩi là ưa sắc đẹp của dàn bà con gái. Xem 
chú thích số 86- 

(103) Chí bất tiều (£7*)' là chí không phài nhỏ đầu. 
Phạm Tăng dòm thấy Bái Công khi ở Đông Sơn có lòng hiếu sẳc, 
khi vào cung Tăn lại bỏ lòng ấy thì nói với Hạng Vó phải nên dánh 
gấp Bái Cồng, vì Tăng biết chí Bái Cồng không phải nhỏ. 

(104) Cất ngọc, chữ gọi là Cử-Ngọc /Ệkí’ dỏ- ngọc • Khi Hạng-Vó 
mời Bái-Công dự tiệc tại Hồng — Môn thì Hạng-Bá dã liếc mắt nhìn 
Hạng-Vó tay cất hoàn ngọc quyết ý muốn giết BárCông giữa tiệc- 

(105-107) Kết duyên ặoiỊpặt là kết tình hôn nhân với nhau. Khi 
Bái-Công bị Tào-vô-Thượng nói dèm với Hạng - Võ dục đánh Bái- 
Công gấp- Bái-Công biết thế yếu chống khóng lại, nên phải đi 
tìm Hạng-Bá mà xin kết duyên hôn-nhàn đề nhờ Hạng-Bá cứu cho. 
Về sau Bá đã ra múa gươm giữa tiệc Hông - Mòn mà che chỏ- 
cho Bái-Công. 

(106) Ý tại trung là ý ở trong. Sử-ký chép: Khi Hạng 

Trang múa gươm có ý chăm giết Bái-Công rất bức. Trương-Lương, 
dã nói câu ấy với Thàn-Khoái rồi Khoái dến Hống-Môạ chực cứu 
cấp cho BárCông. 
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39) Gương trong đuốc rạng mặc lùng trên. 

Cỏ mọn hoa hèn dành phận dưới. 

M) Noù hang giá (108) ví hơi dương dã thấu, thi trong 
nước ai khàng .thần thiếp \109)lọ phòng tièu (110) 
cung quế mới vui lòng. 

Chốn non Kinh (lí í) dù vè ngọc mả lầm, *hì dưới 
trời dàn chẳng giang sơn, vè cửa cỏ (112) rèm 
lau càng mát mặt. 

Ngài là một vị Thièn-lii' thòng minh, sáng suốt như 
đuốc rạng gtro-ng trong, thì sin ngai sẽ (tịnh liệu tùy ý cao 
minh Ngai. 

Còn như chị em chúng tòi là loài co mọn hoa hèn, 
thương nhò' ghét chịu chúng lỏĩ xin (lànhChịu phận tỳ-tiện. 

Tuy nhiên, chị em chúng tòi xin kè! luận một lừi rằng : 
Chúng tôi (to-n cò hàn tiện nhu- (lựa 0 'mri hang giá ray run, 
chỉ mong đu-ọ-c h<rí nắng hóng thái diro-ng la Ngài : chiếu 
cố đến clu-ọ-e thỏa lòng ai.dó-i roi, chó' lọ phải là (ÍU'Ọ'C chức 
Cung-phi Hoàng-hậu ơ chốn Cung-quế phòng-tiôu mó'i vui 
lòng? (Ý nói đưọ'c hạnh sung là thỏa nguyện). 

Còn nếu Ngài á[Vi muội nhu' L ệ- Vưcmg và Võ-VưoTig 
không biết Hoan ngọc liích b' nõ'i núi Kinh - Sơn như 
chuyẹn Biện.hòa ngay xưa, thì chúng 'tòi can gì phai xưng là 
thần là thiếp, vì <>• (ImVi írời. lùìỵ <>• đàu lại khổng có giăng 
so'n, thì chúng tòi tự thối thàn chốn cung citin nầy mà về 
nơi cửa co. rem lau lại càng mát mặt. 

(Ý nói nếu không hạnh siíng thì ve thòi). 

CHỮ THÍCH: 

108) Hang giá, hơi dương: là nơi hang băng lạnh đóng và hơi 
nắng của bóng thái dưo'ng. Chữ gọi (Dương sanh hàn cốc 

Hơi ấm sanh nơi 'nang lạnh v! kẻ bị oán khố dược lẽ 
công minh xét đến- 

109) Thần thiếp Ẽặ" những kẽ đàn ông đàn bà chiu sai sữ 

việc hạ tiện xưng là thần thiếp. 'V' Kinh dịch : Hữu tật lệ, súc thần 
thiếp có bệnh tật nuôi kẻ thần .thiếp. • . 1 

110) Phòng* tiêu 1 Tên một !.ội điện của bà Hoàng-Hậu ở tại 
cung Vị nơi nhà Hán — Sách Nhĩ - nhã chép — Tiều nóng và có 
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CHỦ-THÍCH: 

hơi ấm và tho'm. Ehời Hán dùng tiêu hột sơn điện cho có hơi thơm 

và ấm-Cung quế- Sách Nam bộ yên hoa chép vua 

Trân Hậu chúa ĩMdề-ì làm quế. cung cho bà Trương lệ Hoa 
ờ tại sau điện Quan Chiêu ờ giữa sân diện có trồng một cây quế — 
trô cửa tròn cánh cửa thủy tinh như hình mặt trăng. Y theo (ỉhuyện thần 
tiên ỏ‘ trong mặt trăng có Cay quế. 

(111) Non kinh- Chứ gọi Kinh sơn ĩf'*h-) sách Hàn Phi Tử 
chép đời Tân có ngươi Biện hòa íí-1 Ở núi Kinh sơn 

dem dâng Vua Lệ Vương một hòn đá và tâu rằng ở trong có ngọc bích. 

Vua sai thợ ngọc xét bào rằng không có ngọc. Vua bắt tội « khi. 
quàn w cưa mất một chân. Sau đến Vó “vương lên ngòi Hòa lại dem đá 
ấy dâng’ lại cũng bị tội « Khi quàn J> lần nứa, cắt mất chân nữa. Hến' 
Văn Vương lên ngòi, Hòa ỗm hòn dá khóc ba ngày rách co ra huyết. 
Văn Vương gọi dem cưa rạ xem quả có ngọc. 

(112) Cửa cỏ rèm lau là nơi gái nghèo Ở ’• 7 hơ Tần Thao 
Ngọc vịnh lời than con gái nghèo : « Bông môn vị thức ỳ la hứơng ” 

nơi cửa cỏ rèm lạu chưa từng biết hoi thơm là lược 


41) Ầu lả cũng liỉc chung mời nói, 

Iỉá dám rãng giận lẻ mà kêu. 

42) Dừng khiếp nơi nám bước một lâu (112,) xong nghi 

thiình kia (1 lí) nghiêng thì dừ, nivóckia lở Hìì 
năng, khó chi vận ngã-luvng(llĩ) tay thánh chúa 

Xin gác nỗi một cirởi nghìn lượng (110) dám khoe 
canh (lí ị) nìĩg vụng nhưng queiì; rượu này (112) 
IỊI1Ờ nhu ng thúộc, dĩ củ dàn tái-dẵc mặt giai-nhàn 

Khi' đã kết Íạậíi sự tV và vo như. đa núi tròn lũa,- thì 
cung—nữ lại thòm rang : Chị ciri chúng' lòi siV dĩ núi là vì 
tiếc chung cho 'chị em chúng lòi mù nói chó’ dủu phai là ciii 
vì giận riêng- lnrn, lô mà kèu nài. 
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Vậy xin ngài chó* ngịũ chi nơi A-Phòng- cung nà'y là noi 
« năm bước một lìỉu » và cũng chó- ngại chi dung mạo chị em 
chúng lôi. là nghiêng thành nghiêng nu-ó-c ; vì nếu nhu- thành 
kia có đo, nu-ó-c kia có nghiêng thì có tay ngài là lay « Ngũ 
Hưng » thánh chúa sẽ nâng dỡ cho . 

Bỏ-i vậy xin ngài hãy gát ra một bèn những dung mạo chị 
em chúng tôi tốt tưo-i một tiếng cưò-i giá (tốn ngàn vàng ; sự 
ấy xin hấy bỏ qua chó- nên nói; chị em chúng tôi xin nói và 
xin khoe rằng dù (( Canh » chúng tòi vụng nấu nhưng dà quen 
nấu ắt cũug dùng du-ọ-c, rượu chúng tồi tuy quê, tuy dò- 
nhưng vẫn thuộc vẫn sành, có the ngài dùng được, thì sự 
nội trợ của chúng tôi vẫn đắc the lắm. Và xin khuyên ngài 
một d'èu là mặt giai nhân vốn khó cỏ và khó có lọi như ngưò-i 
dà nói « Giai nhân nan tái dắc )) đó mà. 


CHÚ TIIÍCỈI : 

(1 13) Năm bvróc một lầu, câu nầy dùng chữ ỏ bài phú « A phòng 
cung'* của &ồ Mục có câu «ngú bộ nhứt ỉậu, thập bộ nhứt các" 

năm bước một cái lầu, mười bước một cái gác 

(có rất nhiều lầu các)- 

(114) Nghiêng thành nghiêng nước chứ gọi « Khuynh thành khuynh 

quốc " 4rỆÍ Ị/S,frf 1)3 Kinh thi Iệểtiặ' «Triết phu thành thành, Triết phụ 
khuynh thành Người dàn ông-giỏi xây dựng 

nên cái thành, người đàn bà dẹp làm cho thành phài nghiêng đồ- 

(115) Ngũ hưng là năm điềm tốt làm cho nước nhà dược hưng 
khỏi (xem chú thích số 4 trang 6 sẽ ró). 

(116) Tho- Lý Bạch $-Ể| có câu -< Mỹ nhân nhất tiếu thiên hoàng 

kim "ĩ! Ằ Pí & Một tiếng cười (nụ cười) của người mỹ nhân 

giá đáng nghìn vàng. 

(117) « Canh " một vị ấn dùng thịt nấu với nước có gia vị thom 
như ta thưòng gọi thịt xáo, hoặc nấu vói các thứ rau như canh thập tàng V-V. 

Chứ canh dùng Ờ cằu nầy có lắm ý và lắm sự trạng, của Bái cồng 
như sau nầy : 
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1') Sử ký chép khi Hạng Vương bắt được Thái Công là thân phụ 
của Bái Công muốn dọa Bái Công và bắt phải về đâu hàng thì đem Thái 
Công đề trên ghế hạ thịt có dủ dao thớt mà bảo Bái Công rằng: Nay nếu 
không hàng ta ngay thỉ ta làm thịt Thái-Công- Bái Công trả lời rằng í Ta 
cùng Hạng Vương khi phụng sự Hoài Vương đề đánh Tăn thì đã ước 
kết làm anh em với nhau, thì cha ta tức là cha mầy, nếu mầy làm thịt 
cha ta, sẽ chia cho ta một bát thịt xáo . . . 

2') Sử ký lại chép : Khi Bái Công đang làm đình trưởng, một hôm 
ăn cơm ở nhà người anh, có vị canh ngon, Bái Công ăn hết còn đòi 
thêm- Người chị dâu dưới bếp không muốn múc canh thềm, nên lấy cái 
vá cào trong trách nghe tiếng rột rột, ý bảo canh đã hết sạch phải vét 
dã hết rồi- 

Về sau khi Bái Công làm vua thì phong chức tước hầu cho người 
cháu tức là con mụ chị dâu múc canh ấy là «Dát canh hầu “ẵr ^ íjt 
tước hầu vét canh. 

3') Vua Tự Đức vịnh ông Bái Công có câu « phong hầu còn nhớ 
kẻ khua môi )) (khua môi là khua cái vá múc canh)' 

(118) Rượu.' Chữ rượunầy chỉ tính ham tửu sắc của Bái Công. 

Sử ký chép khi Bái Còng còn nhó tánh ham ưa từu và sắc. Thường 
theo hai mụ Vương Xương, Vó Phụ mà uống chịu rượu ... 

(119) Giai nhân nan tái đắc ; người đẹp khó có lại ; Cằu này nguyên 

của Lý Diên Niên Tôi vua Hán Võ Đế muốn dâng người em gái 

rất dẹp làm cung nhân, thì đá hát cho Vó Bế nghe câu « Bắc phương hữu 
giai nhân- Tuyệt thế nhi độc lập • Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh 
nhân quốc. Ninh bất tri khuynh quốc dự khuynh thành, giai nhàn nan tái đắc» 

ỲtK im n-ỀŨÌAmiĩãm 

lál ¥c 'iỉi iAi (Ề À ilẾ w nghĩa là ở'phương bắc có người đẹp dã 

tuyệt thế mà chỉ dứng một mình, không ai sánh kịp. Mồi khi người 
đẹp đoái ngó thì cả thành người phải dồ theo, Đoái lăn nữa, cả nước dồ 
nghiêng theo. Sự nghiêng thành nghiêng nước chớ cần biết làm ..gì, chỉ 
nên biết người dẹp khó có một lăn nứa (Ý nói nếu đề già rồi đầu tìm 
cho thấy nữa)- 

Vó Đế bèn khiến Lý Diên Niên dâng lên xem, quả dẹp thật. 



43) Xin chứ cười lời khách kiều nghiên (120) 

Cùng gởi lạy đửc ỏng hoài đạt (121) 

Khi dã' cạn lòi, cung nữ còn nói Liếp rằng : Xin ngài 
chứ có ciròichị ern chúng'tôi là bọn khách dịu dàng 
liro-i tối nay và cũng xin bái từ đức ông hoát đạt. 

CHỦ THÍCH: 

120) Kiều Nglúcu^^Ẩỉ-E nghĩa là dịu dàng tốt tươi, dung mạo của 

dàn bà con gái. Song nguyên trước lù Kiềp Nhiêu sau thuờng 

dùng Kiều Nghiêu cùng một nghĩa. 

Thơ Bô Phu (Giai nhan lu xuat Bỏnv Kiều Nghicu^ìgười dẹp thường 
xuất hiện như nàng Kiều Nghiêu họ Bồng ^ A^ĩtí ||- ịahỷSệ Vậy nguyên, 
tôn người sau dùng thành thói quen. 

121) Sũ* ký chép chuyện Bái Còng có cầu (Bế họát đạt đại dỏ khoan, 

nhân ái dân 'lỉí' Xvỉìẻ JẰ 0.1— ‘ẩbA Ngài có tánh rộng rải lớn lao, 
thường rộng nhơn và yêu người- 

Chữ hoát có bản chép là khoắt là sai. Khoát nghĩa là 
viễn vông chớ không phải là rộng rãi. 

HẾT 

BỊ CIỈỦ 

Bái Tằn cung-nữ oán Bái Còng vặn nay, gom củ 86 càn.iức 
lả 43 càu biên ngẫu và 121 số chừ thích rất tường, tưởng cũng đu 
gọi lá hết ý nghìn rõ mạch lạc. Song biết (làn cỏn co dưa sai lìim 
do sụ- sang di clìứp lụi hoặc biện luận khúc ý nhau, 

Vậy mong các bậc cao minh (Ịuàn từ, lưu cùn có nưi sai Tâm 
xin chỉ giáo thêm chu, mong dược cải chinh. 

Đa tạ, 

T ỎN-T lí ẤT-LƯƠN G 

(Vân-Bỉnh cừ-sĩ) 
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